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1. Quá trình mở rộng biên cương trong thiên niên kỷ thứ nhất.
1.1. Quảng Bình trong thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc
Theo thư tịch và truyền thuyết, với sự phát triển toàn diện của các cộng đồng dân cư trong thời đại đồ đồng, đất nước ta bước vào thời kỳ nước Văn Lang, thời kỳ các Vua Hùng của lịch sử Việt Nam.

Nhà nước Văn Lang được thành lập trên cơ sở thống nhất các bộ lạc Lạc Việt do nhu cầu trị thuỷ, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và cùng chống ngoại xâm. Trong các bộ lạc Lạc Việt có bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn cả và thủ lĩnh Văn Lang đã đóng vai trò lịch sử, đứng ra thống nhất các bộ lạc Lạc Việt thành lập nhà nước Văn Lang. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang sử cũ gọi là Hùng Vương (Vua Hùng) và các đời vua của nhà nước Văn Lang kế tục đều được mang danh hiệu đó. Lãnh thổ của những cư dân Lạc Việt của nhà nước Văn Lang là miền Bắc Việt Nam.

Theo sử cũ và truyền thuyết, bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh sống chủ yếu ở miền trung du và châu thổ. Hàng chục bộ lạc Âu Việt sinh sống chủ yếu ở tại miền Việt Bắc. Ở nhiều nơi, người Âu Việt và Lạc Việt sống xem kẻ với nhau và sống cạnh những thành phần dân cư khác”(A195:45). 
Theo sự phân chia bộ lạc dưới thời kỳ Văn Lang, Quảng Bình thuộc bộ Việt Thường, một bộ ở phía nam trong 15 bộ lạc của Nhà nước Văn lang(A195:45).

Qua kết quả khai quật các di chỉ khảo cổ học, “điểm cực nam phát hiện được các di tích văn hoá đồ đồng Lạc Việt là miền Cương Hà (Khương Hà) trên lưu vực sông Gianh”. Chính vì thế “phạm vi phân bố của văn hoá đồ đồng ở miền Bắc Việt Nam, xét đại thể, chính là tương đương với khu vực của nước Văn Lang như chúng ta đã xác định trên”(A56:17) .

Những cư dân của Nhà nước Văn Lang sống chủ yếu nhờ vào trồng trọt đặc biệt là nghề trồng lúa nước. Do yêu cầu của việc canh tác lúa nước các công trình trị thuỷ, các công trình tưới tiêu được quan tâm xây dựng. Cùng với nghề trống lúa, trồng dâu nuôi tằm và chăn nuôi, nghề thủ công  cũng hình thành và phát triển, đặc biệt là nghề luyện kim đồng thau. Điển hình của thời đại đồng thau, gắn với việc hình thành Nhà nước Văn Lang là thời đại Đồng sơn. Đồ đồng Đông sơn rất phong phú về thể loại và chủng loại, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ trang sức, dụng cụ gia đình với nhiều hoa văn trang trí độc đáo. Bấy giờ, cư dân Văn Lang ở Quảng Bình đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu văn hoá của các thời kỳ trước để bước vào thời kỳ đồng thau nhằm mục đích phát triển kinh tế trồng trọt. Sau thời kỳ đồ đá mới, bước vào giai đoạn sơ kỳ kim khí, những di tích khảo cổ học ở Khương Hà, Cổ Giàng, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch... chứng tỏ sự kế tiếp của các thời kỳ văn hoá khá rõ nét. Bước vào thời kỳ đồ đồng Đông Sơn ở Quảng Bình tìm thấy nhiều loại mũi tên đồng, rìu đồng, lưỡi giáo, cán dao găm, thố đồng, đồ trang sức bằng đồng và cả trống đồng ở nhiều di chỉ khảo cổ học khác nhau. Dấu tích đồ đồng đã phát hiện tại di chỉ Cồn Nền (Quảng Trạch) chứng tỏ kỹ thuật đúc đồng của cư dân Văn Lang ở Quảng Bình  lúc này là phát triển ở trình độ cao. Trống đồng Phù Lưu (Quảng Trạch) và một số trống đồng mới phát hiện trên địa bàn Quảng Bình là loại trống đồng được đúc bằng những chiếc khuôn kín hai hay nhiều mang, một kỹ thuật đặc trưng của trống đồng Đông Sơn. Đặc biệt, khuôn đúc rìu đồng lưỡi lệch (lưới xéo) tìm thấy ở Hoá Hợp (Tuyên Hoá) có hai mang làm bằng đá sa thạch với kỷ thuật tinh xảo, chứng tỏ những dụng cụ, vũ khí đồ đồng Đồng Sơn của Quảng Bình đã được đúc tại chổ. Công việc luyện kim và đúc đồng đòi hỏi phải có trình độ tổ chức và kỹ thuật cao, nhất là đối với những hiện vật phức tạp như trống đồng Phù lưu, thố đồng Thanh trạch. Việc tổ chức luyện kim là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải được chuyên môn hoá và phân công lao động. Chính vì vậy cùng với sự ra đời của việc luyện kim và đúc đồng nghề này đã trở thành một nghề sản xuất độc lập, tách khỏ nông nghiệp. Do nhu cầu cuộc sống đòi hỏi và dưới tác động trực tiếp của nghề luyện kim, đúc đồng các nghề thủ công khác như làm đồ gốm, đồ gỗ, đan lát, đệt vải, làm đồ trang sức đều có sự phát triển so với giai đoạn trước. Đặc biệt ở Quảng Bình vào thời kỳ này nghề làm đồ trang sức phát triển. Nhiều loại hạt chuỗi vòng tay bằng đá quý bên cạnh vòng tay, vòng nhẫn làm bằng đồng được phát hiện nhiều ở nhiều địa điểm Văn hoá Đông Sơn ở Quảng Bình. Ở Quảng Bình còn tìm được nhiều đồ trang sức làm bằng thuỷ tin như các loại vòng tay, hạt chuỗi và khuyên tai có mấu.

Nhờ có kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, đời sống của các cư dân Văn Lang trên đất Quảng Bình được cải thiện, đời sống tinh thần của cư dân phong phú hơn. Với các loại trang sức phong phú về thể loại, chất liệu, chứng tỏ cư dân ở đây đã chú ý đến cuộc sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ. Những hoa văn, hình ảnh trên bình gốm, rìu đồng, thổ đồng Bàu Khê, trống đồng Phù Lưu đã phản ảnh tư duy, khả năng thẩm mỹ, trình độ hội hoạ và điêu khắc của người dân ở đây không thua kém cư dân Văn Lang ở các nơi khác. Đời sống tinh thần còn phản ánh trên những hình ảnh sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt chung của tập thể cộng đồng. Các phong tục tập quán như tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình được lưu giữ trong một thời gian dài ở Quảng Bình, chứng tỏ cư dân ở đây cũng như nhiều nơi khác của nước Văn Lang có chung một bản sắc văn hoá truyền thống của thời đại. Tuy vậy, do điều kiện địa lý đặc thù, bộ Việt Thường ở phía Nam của nước Văn Lang, nên cư dân Văn Lang ở trên mảnh đất này có những sắc thái riêng biệt. Nhưng với sự phát triển kinh tế, văn hoá trong thời đại chứng tỏ vùng đất Quảng Bình với tên gọi là Bộ Việt Thường là một phần lãnh thổ của Văn Lang trong thời đại Hùng Vương.

Trên lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam ngày nay bên cạnh bộ tộc Lạc Việt của Nhà nước Văn Lang còn có bộ tộc Âu Việt cùng chung sống. Nước Văn Lang vào cuối thế kỷ thứ III trước công nguyên, kinh tế đã phát triển hơn trước, dân số đông hơn, lãnh thổ được mở rộng. Đó cũng là thời kỳ phong kiến phương bắc có những bước phát triển mới. Thời Chiến quốc (481 - 221 trước công nguyên) kết thúc và nhà Tần đã thống nhất được toàn Trung Quốc. Tần Doanh Chính lên ngôi hoàng đế (Tần Thuỷ Hoàng). Với tư tưởng “bình thiên hạ” ,chủ nghĩa bành trước phát triền, Nhà Tần âm mưu mở rộng các cuộc chiến trânh xâm lược xuống phía nam.

Trước tình hình đó, sự tồn tại riêng lẽ của một bộ tộc không đủ sức đối phó với nạn ngoại xâm. Trên cơ sở nền tảng kinh tế đã phát triển và do nhu cầu chống xâm lược, sự hợp nhất giữa những bộ tộc gần nhau về địa vực, về dòng máu, về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá là một nhu cầu lịch sử, tất yêu khách quan. Đó là cơ sở của sự hợp nhất giữa hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việc dẫn đến sự ra đời của nhà nước Âu Lạc(A195:68).

Vào cuối thế kỷ III trước công nguyên, nhân việc suy yếu của triều đại Hùng Vương cuối cùng, Thục Phán, một thủ lỉnh của Âu Việt ở miền núi đã tiến đánh kinh đô Văn Lang (miền Lâm thao, Bạch hạc, tỉnh Vĩnh Phú) dựng nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương và dời đô về Cổ loaNước Âu lạc ra đời là sự kế tục và phát triển cao hơn của quốc gia Việt Nam đầu tiên là nước Văn Lang - trên cơ sở ý thức dân tộc đã phát trển ở tầm cao mới. Hai thành phần dân tộc Lạc Việt và Âu Việt được thống nhất, hai lãnh thổ của người Âu Việt ở miền núi và Lạc Việt ở miền xuôi được hợp nhất. Sự thống nhất đó làm cho Âu Lạc mạnh hơn(A195:68)..

Kinh tế văn hoá của nhà nước Âu lạc tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành quả của hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt và của nền văn hoá Văn Lang. Nông nghiệp được phát triển trên miền châu thổ Bắc bộ phì nhiêu, trù phú. Thủ công nghiệp có bước phát triển trên cơ sở đồng đồng Đông Sơn cùng với kỹ thuật đồng thau phát đạt người Âu Lạc đã bắt đầu có kỹ thuật rèn sắt. Ngoài nghề luyện kim, nghề gốm, nghề dệt, nghề mộc phát triển thêm, người Âu Lạc đã có thêm nghề làm gạch, ngói. Việc giao lưu kinh tế phát triển mạnh theo các đường sông và đường biển. Đời sống văn hoá của cư dân Âu lạc đã có bước phát triển mới. Trên cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật quốc phòng của người Âu lạc đã có bước phát triển nhảy vọt với các loại vũ khí, điển hình là loại vủ khí được thần thánh hoá trong truyền thuyết “Nỏ thần”. Thục Phán cũng đã cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ. Ông đã cho xây dựng kinh đô - thành Cổ Loa và tăng cường quân đội thường trực của Nhà nước Âu Lạc để chuẩn bị đối phó với các cuộc xâm lược từ phương bắc.

Thực hiện ý đồ bành trướng xâm lược, Nhà Tần đã tổ chức nhiều cuộc chiến tranh đánh phá xuống phía nam. Năm 214 quân Tần đã chiếm được một số đất đai của các dân tộc ở phía nam sông Trường Giang, lập các quận Mâm Trung (Phúc Kiến), Nam Hải (Quảng Đông) Quế Lâm (Quảng Tây), Tượng (Tây Quảng tây, nam Quý Châu). Khi quân Tần đánh vào đất Việt đã bị người Âu Việt và Lạc Việt anh dũng đánh trã. Người Âu Lạc đã tổ chức cuộc kháng chiến bền bỉ, lâu dài hàng chục năm chống quân xâm lược Tần. Hàng chục vạn quân Tần bị tiêu diệt, chủ tướng Tần là Đồ Thư bị giết. Trong cuộc kháng chiến đó nhân dân các bộ tộc của nước Âu Lạc đã đoàn kết tập hợp dưới ngọn cờ của An Dương Vương cùng chống kể thù chung.

Năm 207 trước công nguyên, Triệu Đà một viên quan của Nhà Tần chiếm ba quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng lập nên nước Nam Việt và xưng vương. Sau khi Nhà Tần sụp đổ, nhà Hán nắm quyền thống trị ở Trung Quốc, Triệu Đà quy phục triều Hán. 

Sau khi lập nước Nam Việt, Triệu Đà đã nhiều lần phát động cuộc chiến tranh xâm lược Âu Lạc. Nhưng với ý chí quật cường, và tinh thần thượng võ của người Âu Việt và Lạc Việt, với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển, nhân dân Âu Lạc đã đánh bại các cuộc tiến công xâm lược của kẻ thù.

Triệu đà biết không thể thắng được Âu Lạc về quân sự đã xin cầu hoà với An Dương Vương. Triệu Đà cho con là Trọng Thuỷ cầu hôn với Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương và ở rể tại nước Âu Lạc. Chính trong thời gian đó Trọng Thuỷ đã học cách chế nỏ và phá nỏ, một loại vủ khí lợi hại của người Âu Lạc; do thám tình hình quân sự rồi về nước báo cho Triệu Đà đem quân tiến đánh. Nước Âu Lạc mất vào tay Triệu Đà vào khoảng năm 179 trước công nguyên.

1.2. Quảng Bình trong thời kỳ thống trị của phong kiến phương Bắc

Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt. Triệu Đà chia Âu Lạc làm hai quận là Giao chỉ (Bắc bộ) và Cửu Chân (Bắc trung bộ). Quảng Bình thuộc phía nam quân Cửu Chân. Cũng như ở hai quận Giao chỉ và Cửu Chân, nhân dân Quảng Bình lúc bấy giờ phải chịu sự thống trị hà khắc của triều đại phong kiến Nam Việt. Triệu Đà cử quan lại từ phía bắc xuống cai trị, đưa quân lính xuống đống đồn hòng đề bẹp ý chí quật cường của nhân dân Âu Lạc. Triệu Đà cho kiểm kê hộ khẩu ở hai quân Giao chỉ và Cưu Chân để bắt phu, bắt lính và bộc lột thuế khoá.

Sự thống trị của triều đình Nam Việt chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Năm 111 trước công nguyên - triều đình Nhà Hán ở phía bắc sau khi phế truất vương triều Tần, tiếp tục nuôi mộng bá vương, đã đưa quân xuống đánh Nam Việt. Sau một thời gian chống cự, Triệu Đà chịu thất bại, nước Nam Việt bị tiêu diệt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Hán. Từ đó nhân dân Âu Lạc chịu sự thống trị của triều đình phong kiến nhà Hán.

Sau khi chiếm được Nam Việt, nhà Hán lập Bộ Giao Chỉ gồm 6 quận đất Nam Việt của Triệu Đà cũ và 3 quận của đất Âu Lạc trước đây là Giao Chỉ (Bắc bộ) Cửu Chân (Bắc trung bộ) và Nhật Nam (Trung trung bộ). Theo sự phân chia đơn vị hành chính thời nhà Hán thì vùng đất Quảng Bình ngày nay thuộc quận Nhật Nam. Để thiết lập bộ máy cai trị ở nước ta, nhà Hán cử một viên quan thái thú đứng đầu mỗi quận và một viên Đô uý chỉ huy lực lượng quân sự. Đối với vùng đất chiếm được của Âu Lạc trước đây triều đình nhà Hán thực hiện chính sách bóc lột chủ yếu là cống nộp sản vật quý hiếm như: sừng tê giác, ngà voi, đồi mồi, ngọc châu, vàng bạc... Chúng còn thực hiện chính sách bóc lột tô thuế nặng nề, chiếm đất lập trang trại, nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối, sắt, những sản phẩm chiến lược lúc bấy giờ. Bên cạnh chính sách bóc lột nặng nề, nhà Hán còn thực hiện chính sách đồng hoá, âm mưu thôn tính nước ta về lâu dài. Nhà Hán đã đưa người Hán từ phía bắc xuống định cư để đồng hoá về mặt chủng tộc. Chúng cho nhiều tội nhân và dân nghèo xuống ở Giao chỉ. Chúng bắt nhân dân ta tuân theo “lễ giáo” phong kiến Hán, từ cách ăn mặc đến việc lấy vợ lấy chồng. Chúng mở một số trường học nhằm đào tạo những quan lại tay sai đắc lực cho chính quyền đô hộ, truyền bá tư tưởng, đạo đức phong kiến phương bắc hòng xoá bỏ nền văn hoá Âu Lạc đã có trước đó.

Trước tình hình đó, để bảo vệ nền văn hoá độc lập dân tộc, nhân dân các dân tộc của nước Âu Lạc trước đây đã nổi lên chống lại ách đô hộ của nhà Hán mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Tháng 3 năm 40 hai chi em Trưng Trắc và Trưng Nhị con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (miền Sơn Tây và tỉnh Vĩnh Phú ngày nay) đã phát động cuộc khởi nghĩa ở cửa sông Hát. Được sự ủng hộ của nhân dân, những người yêu nước ở khắp nơi kéo về tụ nghĩa ở Mê Linh. Từ  Mê Linh, nghĩa quân tiến công thành Luy Lâu (Thuận Thành - Hà Bắc), thủ phủ chính quyền nhà Hán ở Giao Chỉ. Nhiều cuộc nổi dậy của nông dân hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng liên tiếp nổ ra ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và cả Hợp Phố (nay thuộc Quảng Đông - Trung Quốc). Dưới ngọn cờ của Hai Bà Trưng, các cuộc khởi nghĩa của các địa phương đã thống nhất thành một phong trào khởi nghĩa rộng lớn cuả nhân dân đứng lên chống ách đô hộ của nhà Hán. Đặc biệt trong hàng ngủ tướng lĩnh của các cuộc khởi nghĩa có nhiều phụ nữ tham gia. Trước sức mạnh của lòng căm thù và ý chí quật cường của nhân dân, chính quyền đô hộ nhanh chóng sụp đổ. Quan quân Đông Hán hoảng sợ, bỏ chạy tháo thân về nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã quét sách quân xâm lược nhà Hán ở 65 huyện thành, khôi phục nền độc lập cho đất nước.

Trong cuộc khởi nghĩa đó, nhân dân quận Nhật Nam trong đó có những người dân Quảng Bình thời đó đã cùng với nhân dân trong cả nước đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức dân tộc không cam chịu sự thống trị của phong kiến phương bắc, đứng lên giành độc lập. Tinh thần đó là sự khởi đầu cho một truyền thống kiên cường đấu tranh cho những giai đoạn lịch sử kế tiếp sau.

Đất nước được độc lập, nhưng so sách lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, nền độc lập chưa thể giử vững lâu bền được. Nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, chiếm hết huyện thành, vua Quang Vũ nhà Hán sai Mã Viện đem hai vạn quân cùng hai nghìn thuyền xe sang xâm lược nước ta. Trưng Vương cùng các tướng lĩnh lãnh đạo quân và dân ta anh dũng chống giặc. Nhưng thế giặc quá mạnh, gần một năm trời chống quân xâm lược, cuộc kháng chiến bị tiêu hao và thất bại. Lãnh tụ của cuộc kháng chiến là Hai Bà Trưng về Hát Môn rồi gieo mình xuống dòng sông Hát tự tận vào tháng 5 năm 43.
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng thất bại. Một lần nữa nhân dân ta lại phải chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Nhưng bản anh hùng ca của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vấn sống mãi. Đó là tiếng sấm mở đầu cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta suốt 10 thế kỷ để đánh đuổi bọn phong kiến phương bắc ra khởi bờ cỏi, giành độc lập dân tộc.

Sau cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại, nhà Hán lập lại ách thống trị với nước ta. Chính sách nô dịch, bộc lột và đồng hoá của chúng được đẩy mạnh hơn trước. Mã Viện chia lại các khu vực hành chính, cắt huyện to, nhập huyện nhỏ, đặt thêm quận, lập thêm châu và đặt các chức huyện lệnh và huyện trưởng cai trị trực tiếp. Ở mỗi huyện chúng xây thành quách làm chổ đóng quân, tăng cường trấn áp nhân dân ta, thực hiện chính sách đồng hoá với quy mô lớn và triệt để hơn. Chúng thực hiện pháp luật nhà Hán trên đất Việt, thủ tiêu chế độ Lạc tướng, bãi bỏ pháp luật cũng như những phong tục tập quán của người Việt nhằm biến nước ta thành châu, quân, huyện của nhà Hán. Với những chính sách đó, chúng âm mưu thống trị lâu dài và đồng hoá, xoá bỏ văn hoá, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta.

Cuối thế kỷ II, đầu thế kỷ III, chính quyền Đông Hán tan rã ở Trung Quốc diễn ra cục diện “Tam quốc” (ba nước là Nguỵ, Thục, Ngô) quyền thống trị nước ta tập trung trong tay Sĩ Nhiếp. Sau khi Sĩ Nhiếp chết, đất nước ta lệ thuộc vào phong kiến Ngô.

Năm 280, Tấn diệt Ngô, tạm thời thống nhất Trung Quốc. Nước ta lại rơi vào ách thống trị của nhà Tấn.

Mặc dầu có những nổ lực to lớn, bọn thóng trị phong kiến phương bắc vẫn không thể với tay xuống dưới cấp huyện, vẫn không thể khống chế nổi cơ sở bên dưới, nghĩa là không khống chế trực tiếp được đông đảo các tâng lớp nhân dân. Trong phong trào chống ngoại xâm và những truyền thống mạnh mẽ của xã hội dựa trên nền tảng công xã của người Việt đã hạn chế phạm vi thống trị của kẻ địch, khiến cho chính sách thống trị của chúng rốt cuộc vẫn là chính sách “ràng buộc” lõng lẻo. Nhiều miền đất nước ta còn ngoài phạm vi thống trị của phong kiến phương Bắc. Chính vì lẽ đó, khi nước Lâm Ấp được thành lập ở phía nam, người Chiêm thành đánh ra phía bắc chiếm hầu hết quận Nhật Nam, địa phận Quảng Bình trở thành một phần lãnh thổ của Chiêm thành vào giữa thế kỷ thư tư (năm 347).

Cũng như nhân dân ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân phía Bắc, nhân dân các dân tộc ở phía nam ở quận Nhật Nam bị các triều đại phong kiến Trung quốc bóc lột nặng nề. Phương thức bóc lột bằng cống nạp là phương thức bóc lột cơ bản của các triều đại phong kiến phưong bắc. Phương thức bóc lột đó nhằm vơ vét tài nguyên sản vật quý hiếm buộc nhân dân ở các địa phương phải lên rừng xuống biển làm các nghề nguy hiểm để cống nộp. Số lượng cống phẩm phụ thuộc vào tình hình cai trị, khả năng bóc lột và nhu cầu của bọn xâm lược.

Hậu hán thư chép: “Năm 36, Man di ngoài cõi Nhật Nam dâng trĩ trắng, thỏ trắng... Năm đầu hiệu Nguyên Hoá đời Túc Tông (84) ấp hào man di ở ngoài cõi Nhật Nam dâng con tê sống, chim trĩ trắng, năm thứ ba hiệu Diên Quang (124 tháng 5) rợ ở ngoài cõi Nhật Nam đến nội thuộc. Tháng 7, hào huý người Man ngoài cõi Nhật Nam đến cửa Khuyết dâng cống”(A199:128).

Cùng với việc cống nộp nhân dân ở các địa phương thuộc quận Nhật Nam còn bị bốc lột tô thuế và lao dịch nặng nề. Chính vì vậy, cũng như nhân dân ở các Giao chỉ và Cửu Chân, nhân dân ở các dân tộc quận Nhật Nam luôn nổi lên thống lại quân xâm lược giành quyền sống cho dân tộc mình.

Trung tâm của các cuộc khởi nghĩa ở Nhật Nam là huyện Tượng Lâm. Nhân dân ở đây chủ yếu là người Chăm, vốn có truyền thống thượng vỏ và tinh thần quật cường không cam chịu sống nô lệ đã nhiều lần nổi lên chống lại ách thống trị của quân Đông Hán. Năm 100, hơn 2.000 nhân dân của huyện Tượng Lâm đã nổi lên đánh đuổi quân Đông Hán, nhưng cuộc khởi nghĩa thất bại, lãnh tụ nghĩa quân bị chém đầu(A199:128) . Trước sự phản kháng quyết liệt của nhân dân ở đây chính quyền Đông Hán phải thi hành những chính sách cai trị cứng rắn đặc chức “Tướng binh trưởng” để đàn áp phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân. Không chịu khuất phục, nhân dân ở huyện Tượng Lâm tiếp tục nổi dậy và cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi.
Niên hiệu Vĩnh Hoà năm thứ hai dưới triều Hán Thuận Để Bảo, tức năm Đinh Sửu (137) nhân dân Tượng Lâm dưới sự chỉ huy của Khu Liên đã nổi dậy, được nhân dân cả quân Nhật Nam hưởng ứng nhất tề đứng lên đánh phát quận huyện, giết bọn quan lại thống trị. Về sự kiện này, Đại việt sử ký toàn thư chép: “Người Nam ở huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam (ở địa giới nước Việt Thường xưa) là bọn Khu Liên đánh phá quận huyện, giết trưởng lại. Thứ sử Giao Châu là Phan Diễn đem quân châu vào quân Cửu Chân hơn vạn người đi cứu ứng, nhưng quân lính ngại đi xa. Mùa thu tháng 7, quân hai quận làm phản, đánh phủ trị, thế chuyển thành mạnh”(A54:158). Cuộc khởi nghĩa của Khu Liên được nhân dân ở các huyện thuộc quận Nhật Nam hưởng ứng. Thứ sử Giao Châu lúc bấy giờ là Phan Diễn đã huy động lực lượng lớn quân lính phía bắc nhưng phần đông là người Việt phản đối. Lực lượng khởi nghĩa phát triển mạnh, lan rộng ra các địa phương khác trong quận Nhật Nam làm cho bọn thống trị Đông Hán phải vất vả đối phó.
Thán 10 năm Giáp thân (144), nhân dân ở quận Nhật Nam lại nổi dậy, liên kết với nhân dân ở quận Cửu Chân đánh phá các quận ấp của bọn thống trị Đông Hán.

1.3. Quảng Bình trong thời kỳ của các triều đại Chiêm thành

Phong trào khởi nghĩa của nhân dân quận Nhật Nam mà nồng cốt là nhân dân ở huyện Tượng Lâm đã bền bĩ kiên cường suốt gần 70 năm và cuối cùng đã giành được độc lập, thành lập nước Lâm Ấp (sau này đổi tên là Hoàn Vương năm 749 và Chiêm Thành năm 875)(1) . 

Sau khi lập quốc, người Chămpa lợi dụng việc phong kiến phương bắc thống trị lỏng lẻo , không thể vươn tới các địa phương xa xôi,  nhất là ở quận xa như Nhật Nam, nên họ đã tiến hành nhiều cuộc tiến quân ra phía bắc để mở rộng lảnh thổ của mình.

Khoảng năm 226 - 230 thời Thuận Ngô, khi Lữ Đại làm Thứ sử Giao Châu, nước Lâm Ấp sai sứ ra giao hiếu, nhưng vẫn tìm cách phát triển ra bắc giành đất Nhật Nam còn lại từ Hải Vân trở ra.

Năm 248 Bà Triệu Thị Trinh em gái Triệu Quốc Đạt một thủ lĩnh ở huyện Quân An, quận Cửu Châu đã nổi dậy chống ách đô hộ nhà Ngô giết viên thứ sử Châu Giao. Khắp nơi nhân dân hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân đều nổi dậy hưởng ứng mạnh mẽ, làm chấn động toàn thể Châu Giao. Nhân việc đó, nước Lâm Ấp cũng đưa quân ra đánh phá quân Ngô ở phía bắc quận Nhật Nam, vùng sông Gianh ngày nay và chiếm được vùng đất ấy.

Mất đất từ sông Gianh trở vào, nhà Ngô phải bỏ quận Nhật Nam, mãi đến đời Tấn năm 280, phong kiến Trung quốc mới đặt lại quân Nhật Nam để chống lại Lâm Ấp.

Năm 337 vua Lâm Ấp là Phạm Văn đem quân ra Bắc, chiếm hết phần đất quận Nhật Nam, san bằng huyện thành Tây Quyển mở rộng biên giới Lâm Ấp ra tận Đèo Ngang. Mặc dù sau đó diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giành giật vùng đất từ Đèo Ngang vào đến Hải Vân giữa các triều đại phong kiến đô hộ Trung Quốc với vương quốc Lâm Ấp, nhưng về cơ bản vùng đất Quảng Bình từ giữa thế kỷ thứ tư thuộc địa phận nước Lâm Ấp sau đổi tên Hoàn Vương và Chiêm Thành..

Sau khi mở rộng biên giới ra phía nam Đèo Ngang, nhận thấy đây là địa bàn xung yếu, địa đầu phía bắc của quốc thổ, các triều đại Chiêm thành đã lo xây dựng hệ thống đồn luỹ trên phần đất Quảng Bình ngày nay khá kiên cố. Chiêm thành cho xây dựng hệ thống hào lũy dưới chân núi Đèo Ngang gọi là Luỹ Hoàn Vương từ phía tây sang phía đông để án ngữ đường tiến quân của các chính quyền đô hộ phong kiến Trung quốc. Nhiều thành luỹ còn để lại di tích trên đất Quảng Bình mà điển hình là thành Khu túc và thành Nhà Ngo.
Thành Khu túc, theo Thuỷ kinh chú có từ thời Phạm Hồ Đạt (340-413) là cháu nội của Phạm Văn. Sách Tấn thư nói rằng đời Thái - Khang (280-290) Vua Lâm Ấp là Phạm Dật sang Trung Quốc tiến cống. “Dật có người nô bộc là Văn đi theo, rồi sau qua lại buôn bán, thấy được chế độ văn minh của thượng quốc, khi trở về Lâm Ấp, Dật bèn xây cung thất thành quách và chế tạo khí giới”. Dật chết, Văn cướp ngôi. Khi Văn chiếm được miền bắc Nhật Nam thì đã xây thành trì ở Khu Túc, rồi đến đời Phạm Hồ đạt thì thành Khu Túc được xây dựng theo quy mô lớn hơn(A56:54) .
Thành Khu Túc “xây giữa hai con sông Lô Dung và Thọ Linh, chu vi 6 dặm 170 bộ, xây gạch cao hai trượng, trên lại có tường cao một trượng, có nhiều lỗ rổng, trên tường gạch có lát ván, trên ván dựng năm tầng gác, trên gác có nóc, trên nóc có lầu, lầu cao 7,8 trượng, tháp cũng 5,6 trượng, thành có 13 cửa, tất cả cung điện đều hướng về phía nam. Chung quanh thành có 21.000 ngôi nhà, dân chúng ở bao vây xung quanh(A56:54)) .

Thành Khu Túc dân gian còn gọi là thành Lồi thuộc làng Cao Lao Hạ nay là Bắc Trạch thuộc huyện Bố Trạch.

Thành Nhà Ngo ở xã Uẩn áo (nay thuộc xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) còn gọi là Ninh Viễn thành. Theo sách Ô châu cận lục của Dương Văn An thành “có sông Bình Giang chảy qua phía trước, sông Ngô Giang ôm phía sau, hai sông ấy chảy đến phía tây bắc thì hợp làm một(A46:73). Thành Nhà Ngo - Ninh Viễn thành theo tên gọi của dân gian là thành Lồi (Chiêm thành).

Sau khỉ mở rộng lảnh thổ ra đến Hoành Sơn, phần đất Quảng Bình trở thành địa đầu phía bắc của nước Lâm Ấp. Các triều đại phong kiến dưới các thời Hoàn Vương và Chiêm Thành đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chống lại bọn phong kiến Trung quốc đô hộ ở phía Bắc là Giao Chỉ và Cửu Chân.

Năm 380, vua Chiêm là Phạm Hồ Đạt đưa quân ra bắc đánh chiếm Cửu Đức, Cửu Chân rồi tiến thẳng vây thành Long biên. Thái Thú Giao chỉ là Đổ Viện đã chống cự phá tan quân Chiêm rồi đánh vào Nhật Nam giết hại nhiều dân chúng ở Lâm Ấp.

Năm 399 vua Lâm Ấp lại đánh ra Giao Châu, bắt sống Thái thú nhà Tấn là Quế Nguyên, đánh Cửu Đức bắt sống Thái thú Tào Bình.

Năm 420, ở Trung quốc nhà Tấn bị phế bỏ, nhà Tống lên thay. Năm 421 Tống Vũ đế phong Phạm Dương Mại làm Lâm Ấp vương, nhưng nhà nước Lâm Ấp không chịu sự thống trị của Nhà Tống, luôn nổi lên chống lại. Năm 446 Tống Văn Đế sai tướng Đàn Hoà Chi và thứ sứ Giao Châu tiến đánh Lâm Ấp. Cuộc chiến đã xẩy ra ác liệt ở thành Khu Túc và hai bên bờ sông Gianh.

Năm 528 Phạm Phàn Chi lên làm vua Lâm Ấp đoạn tuyệt mọi quan hệ với Trung quốc. Sau khi nhà Tuỳ ở Trung quốc lên ngôi năm 605 lại cho quân đánh Lâm Ấp buộc vua Lâm Ấp phải triều cống.

Năm 749 vua Lân Ấp là Chư Cát Địa đổi tên nước thành Hoàn Vương, tiếp tục đánh phá Giao Châu, có lúc chiếm cứ cả miền Châu Hoan, Châu Ái.

Trong các cuộc chiến tranh giữa các triều đại phong kiến của người Chăm và các triều đại phong kiến Trung quốc mảnh đất Quảng Bình luôn là chiến trường đẩm máu. Đời sống nhân dân vô cùng khổ cực và phải chịu nhiều mất mát hy sinh. Đó là giai đoạn để lại dấu ấn lịch sử đầy biến động đau thương của một thời Quảng Bình thuộc Chiêm thành.

1.4. Quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc - xây dựng quốc gia phong kiến Việt Nam - Quảng Bình trở lại lãnh thổ Đại Việt.

Suốt mười thế kỷ dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhân dân các dân tộc của nước Âu Lạc vẫn không ngừng đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Ý chí tự lực, tự cường được biểu hiện trong cuộc đấu tranh bền bỉ và quyết liệt nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trước âm mưu đồng hoá của các triều đại phong kiến Trung quốc đã cũng cố thêm tinh thần dân tộc và ý thức độc lập dân tộc của nhân dân ta. Các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra làm cho các triều địa phong kiến thống trị Trung quốc phải luôn đối phó. Sau phong trào khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 - 43, từ đầu thế kỷ II, phong trào khởi nghĩa nhân dân lại phát triển rộng rãi và mạnh mẻ hơn trước. Năm 178, hàng vạn ngưòi dân các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lương Long, đánh chiếm các quận, huyện làm chủ đất nước suốt 4 năm (178 - 181). Sang thế kỷ III cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248 được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng đã làm “chấn động toàn thể Châu giao”(A195:110) . Đầu thế kỷ VI, ở Trung quốc nhà Lương cướp ngôi nhà Tề. Cũng như các triều đại phong kiến khác ở phương bắc, nhà Lương đã thực hiện chính sách thống trị và bốc lột hà khắc đối với nhân dân ta. Chúng chia nhỏ Châu Giao, cắt miền biển lập Châu Hoàng (Quảng Ninh) đặt Châu Ái ở Cửu Chân xưa (Thanh Hoá), Châu Đức ở Cửu Đức xưa (Đức Thọ - Hà Tỉnh), lập thêm hai châu mới để dễ bề cai trị. Với bộ máy cai trị, đô hộ khổng lồ, chúng tăng cường cướp bóc, vơ vét của cải, tô thuế nặng nề. Trước tình hình đó, mùa xuân năm 542 cuộc khởi nghĩa của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Lý Bí đã nổ ra đánh đổ ách thống trị nhà Lương giành lại độc lập dân tộc. Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, tháng giêng năm 544 Lý Bí tuyên bố lập nước, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, xưng là Nam đế (vua của Nước Nam), dựng điện Vạn Thọ, tổ chức triều đình với hai ban Văn - Võ. Nam đế phế bỏ niên hiệu nhà Lương, đăt niên hiệu mới là Đại đức (Đức lớn). Ông sai dựng chùa Khai quốc (mở nước), ban sắc và phong thần cho các anh hùng tiền bối của dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa Lý Bí thắng lợi, dựng nước Vạn Xuân đã nói lên ý chí độc lập tự cường và lòng tin vững chắc của nhân dân ta về một nền độc lập dân tộc bền vững trong tương lai. Việc Lý Bí xưng đế vương và đặt niên hiệu riêng đã “phủ định ngang nhiên quyền làm bá chủ thiên hạ” của hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực và là sự khẳng định dứt khoát rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc độc lập, là chủ nhân của đất nước và vận mệnh của mình”(A195:115).

Đầu năm 545, triều đại phong kiến nhà Lương đã đem quân tiến đánh Vạn Xuân hòng xoá bỏ nền độc lập còn non trẻ, Lý Nam Đế lãnh đaọ nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Sau khi Lý Nam Đế bị bệnh chết, Triệu Quang Phục tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, một lần nữa giành lại độc lập dân tộc. Năm 589  nhà Tùy thống nhất Trung quốc, phong kiến phương bắc lại đặt ách đô hộ của chúng lên đất nước ta. Đến năm 622 ách thống trị của phong kiến phương bắc được chuyển qua nhà Đường. Trong suốt ba thế kỷ bị nhà Đường thống trị, nhân dân ta không ngừng nổi dậy chống lại ách áp bức nặng nề, sự bốc lột tàn bạo và đấu tránh giành quyền độc lập dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ này có thể kể đến: khởi nghĩa Lý Tự Tiên và Đinh Kiến (687), khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722), khởi nghĩa Phùng Hưng (766-791), khởi nghĩa Dương Thanh (819-820).

Cuối thế kỷ IX triều đại nhà Đường đổ nát. Nạn cát cứ của các tập đoàn phong kiến phương bắc nổi lên ngày càng ác liệt. Chính quyền đô hộ ở nước ta đang lung lay. Nắm lấy cơ hội đó, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở đất Hồng Châu (Hải Hưng) được nhân dân ủng hộ nổi lên tự xưng là Tiết độ sứ, lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ để giành lại độc lập dân tộc. Tuy còn mang danh hiệu quan chức của nhà Đường, về thực chất, Khúc Thừa Dụ đã giành lấy chính quyền từ tay phong kiến nước ngoài, xây dựng chính quyền tự chủ, kết thúc về cơ bản ách thống trị nghìn năm của phong kiến phương bắc.

Không từ bỏ âm mưu đặt ách thống trị lại nước ta, năm 930 quân Nam Hán lại đem quân sang xâm lược. Dương Đình Nghệ, một tướng cũ của họ Khúc đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược, giành lại quyền tự chủ của đất nước.

Năm 938, vua Nam Hán lại sai đem thuỷ quân sang xâm lược nước ta một lần nữa. Ngô Quyền, một vị tướng tài và là con rể của Dương Đình Nghệ đã kéo quân từ Châu ái ra giết chết tên bán nước Kiều Công Tiễn trừ mối hoạ bên trong và lãnh đạo quân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam hán. Nắm vững đường tiến quân của địch từ biển vào, Ngô Quyền đã huy động lực lượng quân dân đẵn gỗ, đẽo cọc, đầu bịt sắt nhọn, cắm đầy sông Bạch Đằng tại nơi hiểm yếu gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa ngầm mai phục, sẳn sàng chờ giặc. Thuỷ quân Nam Hán ồ ạt kéo vào cửa Bạch Đằng. Đang lúc triều lên nước ngập hết bãi cọc, Ngô Quyền dùng thuyền nhẹ ra đánh nhử quân giặc. Đợi khi thuỷ triều xuống, Ngô Quyền cho quân phản kích đánh mạnh, thuỷ quân nam Hán quay đầu chạy. Ra đến gần cửa biển, thuyền địch đâm phải bải cọc nhọn, bị vỡ và đắm nhiều. Tướng giặc là Hoàng Thao bỏ mạng tại trận. Đội quân xâm lược thất bại nặng nề, ý chí xâm lược của Nam Hán bị đè bẹp.

Chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng cuối năm 938 đã kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước kéo dài hơn một nghìn năm. Dân tộc ta đã giành lại chủ quyền đất nước. Đó là quá trình đấu tranh liên tục, bền bỉ và dũng cảm của dân tộc ta vì độc lập và tự do. Âm mưu đồng hoá của kẻ thù phong kiến phương bắc hoàn toàn bị phá sản. Bản sắc văn hoá, tiếng nói dân tộc được bảo tồn và phát triển trong khi không ngừng tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn hoá và vốn từ ngữ nước ngoài. Trong quá trình đấu tranh, dân tộc ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trước hết đó là sự trưởng thành ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước kiên cường bất khuất. Lực lượng quân sự, nền tảng kinh tế xã hội chính trị, kinh tế văn hoá đã có bước phát triển mới. Sức sống mãnh liệt của dân tộc đã đưa đến độc lập dân tộc ở thế kỷ X. Chính sức mạnh ấy sẽ tạo tiền đề vật chất và tinh thần cho việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và phát triển đất nước của các thế kỷ tiếp theo.

Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944), triều đình xẩy ra nhiều biến loạn và xung đột làm cho chính quyền Trung ương suy yếu. Là một chính quyền non trẻ, mới được xây dựng nên tổ chức còn đơn giản và mức độ tập quyền chưa cao. Ở nhiều địa phương vẫn tồn tại những thế lực phong kiến khá mạnh với cơ sở kinh tế và lực lượng quân sự riêng. Lợi dụng tình trạng đó, các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, mỗi người hùng cứ một phương và tranh giành nhau quyết liệt. Đó là thời kỳ loạn Mười Hai Sứ Quân. Việc cát cứ của các sứ quân đã làm suy yếu thế nước, nền độc lập non trẻ vừa mới giành được lại đang đứng trước nguy cơ xâm lược mới. Trước tình hình đó Đinh Bộ Lĩnh đã nêu cao ngọn cờ thống nhất đất nước, dẹp loạn Mười Hai Sứ Quân, xây dựng chế độ trung ương tập quyền. Năm 968 ông lên ngôi hoàng đế gọi là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, bỏ niên hiệu của các hoàng đế phương bắc, đặt niên hiệu riêng là Thái Bình, đặt kinh đô ở Hoa Lư (Ninh Bình). Đó là những biểu hiện của triều đình quyết tâm giữ độc lập dân tộc và xây dựng nhà nước tự chủ, quyết tâm phủ định quyền bá chủ của các hoàng đế phương bắc.

Dưới triều Đinh, chế độ trung ương tập quyền được xây dựng, củng cố, lực lượng quân đội được tăng cường và tổ chức thống nhất. Công cuộc xây dựng đất nước vừa được tiến hành chưa được bao lâu thì năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị sát hại. Con trai thứ của Đinh Tiên Hoàng mới 6 tuổi được lập lên làm vua. Nhiều vụ xung đột xẩy ra trong triều đình. Các thế lực phong kiến thù địch ở trong và ngoài nước, lợi dung thời cơ tiến hành âm mưu lật đổ và thôn tính.

Ở phía Nam từ Đèo Ngang trở vào, nước Chiêm Thành của người Chăm trở thành một quốc gia độc lập đang phát triển. Trong suốt thời gian bị phong kiến Trung quốc đô hộ các dân tộc Việt ở phía bắc và dân tộc Chăm ở phía nam đều có một kẻ thù chung là các thế lực phong kiến xâm lược phương bắc. Trong các cuộc khởi nghĩa của của dân tộc các dân tộc Việt Nam ở các quận, huyện phía Bắc đều được sự ủng hộ, đồng tình hưởng ứng của nhân dân, dân tộc Chăm ở phía Nam và ngược lại. Nhưng khi giành được độc lập, các triều đại phong kiến tập quyền bao giờ cũng muốn mở rộng lãnh thổ. Vì vậy, quan hệ giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành tuy là láng giềng, trước đây có chung kẻ thù nhưng không tránh khỏi xung đột. Trong quan hệ giữa Chiêm Thành và Đại Việt, Chiêm Thành là nước giành độc lập, xây dựng Nhà nước phong kiến tập quyền sớm, lại dựa vào thế mạnh của những người quen chinh chiến, đã nhiều lần cất quân đánh ra phía Bắc dưới thời phong kiến Trung Quốc đô hộ. Khi người Việt giành được độc lập, trong những thời cơ thuận lợi họ thường tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm mở rộng lãnh thổ.

Tháng 5 năm 543 khi cuộc khởi nghĩa Lý Bí nỗ ra, quân và dân Vạn Xuân đang tiến công quét sạch bè lũ đô hộ nhà Lương thì vua Lâm Ấp cho quân đánh phá châu Đức (Hà Tĩnh). Lý Bí vừa phải lo đánh quân Lương ở phía Bắc, phải cử tướng Phạm Tu đánh tan quân Chiêm ở phía Nam. Như vậy, ngay từ khi Nhà nước Vạn Xuân được thành lập quan hệ giữa Vạn Xuân và Chiêm thành đã có sự xung đột. Đến thời kỳ này, sau khi Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, nội bộ triều đình bất hoà. Ngô Nhật Khánh, một trong những sứ quân trước đây bị Đinh Tiên Hoàng đánh bại phải quy hàng rồi chạy trốn sang Chiêm Thành. Nhân thời cơ triều đình nhà Đinh đang gặp khó khăn, Ngô Nhật Khánh dẫn đường vua Chiêm đưa hơn 1000 chiếc thuyền định đánh vào kinh đô Hoa Lư. Quân Chiêm vừa vượt biển tiến vào hai cửa đại Ác và Tiểu Khang thì gặp bão tố, đoàn thuyền bị đắm gần hết, chỉ có thuyền vua Chiêm thoát về nước. Đây là lần thứ hai Chiêm Thành tiến đánh Vạn Xuân với tư cách là một Nhà nước độc lập có chủ quyền.

Ở phía Bắc, lúc bấy giờ nhà Tống đã được thành lập và hoàn thành việc thống nhất quốc gia. Cũng như các triều đại phong kiến Trung Quốc trước đây tự coi mình là “Thiên triều” có quyền thống trị các nước xung quanh. Nhân sự suy yếu của triều Đinh nhà Tống phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Trước tình hình vua Đinh còn ít tuổi, chưa đủ khả năng và uy tính để tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống, một số quan lại và quân sĩ suy tôn Lê Hoàn lên làm vua gọi là Lê Đại Hành. Lê Hoàn lên làm vua, lập nên triều đại mới gọi là triều Tiền Lê. Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn quân dân Tiền Lê gấp rút tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống.

Đầu năm 981, quân Tống chia thành hai đạo quân thuỷ, bộ đào ạt tiến vào xâm lược nước ta. Đạo quân bộ từ Ung châu (Quảng Tây) theo hướng Lạng Sơn tràn vào. Đại quân thuỷ từ Quảng châu (Quảng Đông) vượt biển tiến sang. Chúng dự định quân thuỷ, bộ sẽ phối hợp tiến vào vây hãm kinh thành Hoa Lư. Học tập sáng tạo chiến thuật của Ngô Quyền hơn bốn mươi năm trước, Lê Hoàn sai quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền của địch. Với truyền thống thuỷ chiến anh dũng của dân tộc, quân ta đánh tan đội thuỷ quân Tống trên sông Bạch đằng, phá tan âm mưu phối hợp với đạo quân bộ. Trên các tuyến đường bộ quân Tống chỉ huy là Hầu Nhân Bảo bị giết, nhiều tướng khác bị bắt sống. Quân xâm lược Tống bị đại bại. Nền độc lập dân tộc được giữ vững.

Sau khi chiến thắng quân xâm lược Tống, Lê Hoàn tìm cách lập lại quan hệ bang giao với nhà Tống. Đối với nước Chiêm Thành ở phía Nam, nhà Lê cũng đã cố gắng khôi phục quan hệ láng giềng, bang giao hoà bình. Lê Hoàn đã cho sứ giả sang giao hiếu với quân Chiêm Thành. Nhưng vua Chiêm vẫn giữ thái độ thù địch, bắt giam sứ giả của Lê Hoàn(1). Nhận thức được mối hiểm hoạ từ phía Nam, trước thái độ thù địch của Chiêm Thành, nhằm bảo vệ nền độc lập vững chắc tập trung vào công cuộc xây dựng đất nước, Lê Hoàn quyết định tự cầm quân tiến đánh Chiêm Thành.

Cuộc tiến binh của Lê Hoàn năm 982 - 983 được sử cũ chép: “Khi vua đi đánh Chiêm thành, qua núi Đồng Cổ (Thiệp Yên - Thanh Hoá) đến sông Bà Hoa (Tỉnh Gia - Thanh Hoá), đường núi hiểm trở khó đi, người ngựa mệt mỏi, đường biển thì sóng to khó đi lại, bèn sai người đào kênh. Đến đây làm xong, thuyền bè đi lại đều được thuận tiện”(A54:222). Đội quân Lê Hoàn tiến vào đánh Chiêm Thành đánh phá kinh thành In-đơ-ra-pu-ra (tức Đồng Dương - Quảng Nam) tiêu diệt lực lượng lớn quân đội, san phẳng thành trì.

Cuộc tiến binh đánh nước Chiêm Thành của Lê Hoàn ở cuối thế kỷ X là một cuộc tiến quân tự vệ, nhằm cảnh cáo thái độ thù địch của vua Chiêm thành, loại bỏ âm mưu đánh phá quấy rối từ phía Nam, hoàn toàn không có ý đồ thôn tính, thiết lập bộ máy cai trị. Vì vậy sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, Lê Hoàn cho quân rút về nước.

Sau cuộc kháng chiến chống Tống ở phía bắc và bình Chiêm ở phía nam thắng lợi, Lê Hoàn tập trung vào công cuộc xây dựng đất nước. Sau cuộc tiến quân của Lê Hoàn, nước Chiêm Thành phải chấp nhận giữ mối quan hệ bang giao hoà hiếu. Tháng 6 năm 991 Lê Đại Hành cho người Chiêm thành nhận lĩnh hơn 360 người ở thành cũ Châu Địa lý (Quảng Bình) đem về Châu Ô lý (Quảng Trị - Thừa Thiên). Tháng 8 năm 991, Lê Đại Hành sai Phụ quốc Ngô Tử An đưa 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Nam giới (Hà Tĩnh) đến Châu Địa lý (Quảng Bình ngày nay).

Sang cuối đời Tiền Lê, vua Lê lúc đó là Lê Long Đỉnh hung tàn, bạo ngược, sống sa đoạ, không đủ tư cách và năng lực cầm đầu triều đình. Lê Long Đỉnh đã có những hành động đàn áp dã man nhân dân và ngược đãi sư sãi làm cho lòng người oán giận. Vì vậy khi Lê Long Đỉnh chết, triều đình đưa Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên triều Lý (1009 - 1225). Ngay sau khi lên làm vua, Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long (Hà Nội). Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ nói rõ mục đích dời đô là “ đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau”. Thăng Long là nơi hội tụ điều kiện để xây dựng một kinh đô “ở nơi trung tâm bờ cỏi đất nước, được cái thế rồng cuộn, hỗ ngồi; vị trí ở giữa bốn phương đông, tây, nam, bắc; tiện hình thế núi sông sau trước... là nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời”.

Việc dời đô về Thăng Long phản ánh sự lớn mạnh và yêu cầu phát triển mới của quốc gia phong kiến tập quyền, chứng tỏ khả năng quyết tâm và lòng tin của dân tộc ta vì sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước. Cũng với tinh thần đó, năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt, khẳng định ý chí tự tôn và tự chủ của cả dân tộc. Khi triều Lý được thành lập, Lý Thái Tổ đã tập trung củng cố chế độ Trung ương tập quyền, tăng cường xây dựng quân đội và thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế. Đối với các dân tộc trong nước Đại Việt, triều đình Lý thực hiện nhiều chính sách nhằm củng cố khối đoàn kết dân tộc để bảo vệ quốc gia thống nhất. Đối với các nước láng giềng, nhà Lý cố gắng giữ mối bang giao hoà hiếu, tránh xung đột để giữ vững hoà bình, ổn định, tập trung cho việc xây dựng đất nước. Thế nhưng, đối với triều đình nhà Tống ở phía Bắc, sau khi thất bại trong cuộc xâm lược lần thứ nhất dưới thời Tiền Lê, chúng chưa chịu từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta một lần nữa. Ở phía Nam, mặc dầu Chiêm Thành đã bị thất bại nặng nề sau nhiều lần đánh ra Bắc và đặc biệt là cuộc tiến đánh kinh đô Chiêm thành của Lê Đại Hành năm 982 - 983 các vương triều Chiêm vẫn không từ bỏ âm mưu đánh phá, quấy rối Đại Việt. Nhận thức được kẻ thù nguy hiểm của Đại Việt là tập đoàn phong kiến phương Bắc, triều Lý đã tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống. Muốn vậy phải ổn định biên giới phía Nam. Trước tình hình quấy phá của Chiêm thành ở các vùng ven biển phía Nam trong những năm đầu triều Lý mới thành lập, Lý Thái Tổ cho quân tiến đánh Chiêm Thành. Tháng 12 năm 1020 Lý Thái Tổ sai Khai Thiên Vương và Đạo Thạc Phụ đem quân đánh Chiêm Thành ở trại Bố Chính (Bắc Quảng Bình ngày nay). Quân Đại Việt tiến thẳng vào núi Long Tỵ (thuộc huyện Quảng Trạch ngày nay) giết tướng Chiêm thành là Bố Linh và nhiều quân sĩ. Cuộc tiến quân lần này chỉ nhằm tiêu diệt lực lượng quân Chiêm Thành ở Bố Chính, nơi Chiêm Thành thường cho quân ra đánh phá các quân phía Bắc thuộc Đại Việt. Vì vậy, quân Đại Việt không tiến sâu vào đất Chiêm Thành. Đánh xong trại Bố Chính, quân Đại Việt rút về nước.

Sang đời Lý Thái Tông, từ khi lên ngôi, trong quan hệ với Chiêm thành, vua chỉ “ban ơn đức vỗ về”nhưng vua Chiêm thành lại không ngừng sai quân quấy phá các quận phía Nam của Đại Việt. Năm  Minh Đạo  thứ 2 (Quý Mùi,1043) mùa hạ, tháng tư, “giặc gió sóng” (nghĩa là nhân gió sóng mà đi cướp) Chiêm Thành cướp bóc dân ven biển”(A54:264) .

Trước tình hình đó, Lý Thái Tông đem quân đánh Chiêm Thành để ổn định biên cương phía Nam. Đại việt sử ký toàn thư chép:

Tháng 12-1043 vua xuống chiếu cho quân sĩ sửa soạn giáp binh, chuẩn bị hẹn đến mùa xuân tháng 2 sang năm đi đánh Chiêm thành.

Tháng 1 - 1044 phát khí giới trong kho ban cho các quân.

Ngày Quý Mão, vua thân chính đi đánh Chiêm thành, cho Khai hoàng vương là Nhật Tôn làm lưu thủ Kinh sư(A54:265) .

Cuộc tiến quân của Lý Thái Tông được Đại Việt sử ký toàn thư mô tả như sau:

"Ngày Giáp Thìn, quân đi từ Kinh sư, ngày Ất Tỵ đến cửa biển Đại Ác, gặp lúc sóng gió yên lặng, đại quân qua biển dễ dàng, cho tên Đại Ác thành Đại An. Đến núi Ma Cô có đám mây tím bộc lấy mặt trời. Qua vụng Hà Não, có đám mây che thuyền ngự, theo thuyền mà đi hoặc ngừng. Ngày hôm ấy đến đóng doanh ở cửa biển Trụ Nha. Ngày hôm sau, nhờ thuận gió, trong một ngày qua hai bãi Đại Tiểu Trường sa(1). Đến cửa Tư khách có con cá trắng nhảy vào thuyền. Vua nghe tin Chiêm thành đem quân và voi bày trận ở bờ nam sông Ngũ Bồ(2) muốn chống cự quan quân. Vua truyền cho quân bỏ thuyền lên bộ, đem quân sĩ lên bờ bắc, thấy quân Chiêm đã dàn ở bên sông, vua mới cắt đặt quân sĩ dựng cờ nỗi trống, sang tắt ngang sông đánh. Binh lính chưa chạm nhau mà quân Chiêm đã tan vỡ, quan quân đuổi chém được ba vạn thủ cấp. Quách Gia Di chém được đầu vua Chiêm là Sạ Đẩu(3) tại trận đem dâng. Đoạt được 30 voi thuần, bắt sống hơn 5 nghìn người, còn thì bị quan quân giết chết, máu nhuộm gươm giáo, xác chất đầy đồng. Vua tỏ ý cảm khái, xuống lệnh rằng “kẻ nào giết bậy người Chiêm thành thì sẽ giết không tha”.

Tháng 7, vua Lý Thái Tông đưa quân vào kinh đô Chiêm thành là Phật Thệ, sai sứ đi khắp các hương ấp phủ dụ, trấn an dân chúng.

Tháng 8, Lý Thái Tông cho quân rút về nước. Đối với các tù binh Chiêm Thành, Lý Thái Tông cho họ nhận người cùng bộ tộc và cho định cư từ trấn Vĩnh Khang (thuộc huyện Tương Dương, Nghệ An ngày nay) đến Đăng Châu (thuộc đất Yên Bái và Lào Cai ngày nay), đặt hương ấp phỏng theo tên cũ của Chiêm thành.

Cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành dưới triều đại Lý Thái Tông đã diễn ra với quy mô lớn. Quân Đại Việt đã đánh vào kinh đô Phật Thệ giết cả vua Chiêm nhưng Lý Thái Tông không có chủ trương cướp đất, giành dân, đặt quan cai trị. Những chủ trương cấm giết tù hàng binh, cấp đất cho họ định cư lập hương ấp theo phong tục Chiêm Thành phần nào đã nói lên tính nhân đạo và không muốn khoét sâu mối hận thù của triều Lý.

Sau khi vua Lý Thái Tông mất (1054) Lý Thánh Tông lên ngôi, nguy cơ xâm lược từ triều đại phong kiến phuơng Bắc là nhà Tống càng đến gần. Trong lúc đó ở phía Nam, sau một thời gian phục hồi, vua Chiêm thành là Chế Cũ lại bắt đầu gây rối vùng biên cương phía Nam. Năm 1068, Chiêm Thành, một mặt chịu triều cống nhưng mặt khác lại tích cực quấy nhiễu biên giới. Để loại trừ mối uy hiếp từ phía Nam, làm thất bại âm mưu liên kết của quân Tống với nước Chiêm thành, Lý Thánh Tông quyết định đánh Chiêm thành. Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông thân chinh cầm quân, cùng với tướng quân Lý Thường Kiệt đánh vào kinh thành Phật Thệ (tức Vijaya - Bình Định) của Chiêm Thành. Trong khi vua ra trận, công việc triều chính nhà Lý giao cho bà Nguyên Phi Ỷ Lan trong coi. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong lần xuất chinh này, “vua đánh Chiêm thành mãi không được, đem quân về đến châu Cư Liên, nghe tin Nguyên Phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hoá hoà hợp, trong cõi vững vàng, tôn sùng phật giáo, dân gọi là bà Quan Âm, vua nói: “Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là nam nhi lại chẳng làm được việc gì hay sao !” bèn quay lại đánh nữa, thắng được”(A54:275).

Trong cuộc tiến công này, khi Lý Thánh Tông đến cửa Nhật Lệ, thuỷ quân Chiêm đã chặn đánh dữ dội. Vua sai tướng Hoàng Kiện đốc thúc quân sĩ đánh trực diện. Quân Chiêm chống cự không nổi bèn rút chạy vào phía trong. Khi đến kinh đô Phật Thệ, quân lính đổ bộ tiến đánh quân Chiêm Thành ở hai bờ sông Tu Mao. Trong trận chiến đấu này, hai anh em Lý Thường Kiệt và Lý Thường Hiến đã lập công xuất sắc. Nghe tin thất trận ở Tua Mao, vua Chiêm là Chế Cũ (Rudreverma III) đưa vợ con bỏ thành chạy trốn về phía nam. Quân Lý vào thành Phật Thệ, người trong thành ra hàng. Lý Thường Kiệt cho quân đuổi theo và bắt được Chế Cũ đưa về Thăng Long. Chế Cũ xin dâng ba châu Bố chính, Địa lý, Ma linh (tức phần đất Quảng Bình và bắc Quảng Trị ngày nay) cho Đại Việt. Lý Thánh Tông chấp nhận,  cho Chế Cũ về nước.

Cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm thành năm 1069 với chiến thắng của quân dân Đại Việt có ý nghĩa rất quan trọng đối với lịch sử vùng đất Quảng Bình nói riêng và lịch sử nước ta nói chung. Kể từ nay (1069) về cơ bản địa phận Quảng Bình và một phần đất phía Bắc Quảng Trị được sát nhập vào quốc gia Đại Việt. Biên giới Đại Việt đã vượt qua Hoành Sơn (Đèo Ngang) tiến về phía Nam, mở đầu cho công cuộc mở cõi về phương nam để có non sông một giải từ Bắc vào Nam như ngày nay. Đó là kết quả tất yếu của lịch sử. Trong các cuộc chiến tranh với Chiêm Thành, Đại Việt không có chủ trương chiếm đất, giành dân, thiết lập bộ máy cai trị mà chủ yếu là xuất phát từ mục đích tự vệ, giữ vững biên cương phía Nam, tập trung lực lượng đối phó với kẻ thù xâm lược của các triều đại phong kiến phuơng Bắc. Trong lịch sử quan hệ giữa nước ta và Chiêm Thành, người Chiêm thành đã nhiều lần tổ chức chiến tranh muốn mở rộng lãnh thổ ra phía Bắc. Các triều đại phong kiến độc lập từ nhà Đinh sang nhà Lý luôn giữ mối quan hệ bang giao hoà hiếu và đã có nhiều chính sách để giữ vững ổn định, hoà bình, để xây dựng đất nước. Việc Chế cũ dâng ba châu Bố chính, Địa lý, Ma linh cho Đại Việt là kết quả thất bại tất yếu qua trình xung đột giữa các tập đoàn phong kiến nhưng đã mang lại một hệ quả lịch sử là đưa Quảng Bình nhập vào Đại Việt, trở lại với đất nước Việt Nam mà từ thời Âu Lạc những cư dân Việt đã định cư ở đây. Trải qua những biến động lịch sử, mảnh đất Quảng Bình từ đây trở thành phên dậu của Đại Việt ở phía Nam, có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc mở mang bờ cỏi đất nước ở những giai đoạn lịch sử kế tiếp.
2. CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT MỚI QUẢNG BÌNH DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI LÝ, TRẦN, LÊ.

Sau sự kiện 1069 ba châu Bố Chính, Địa Lý (Quảng Bình) và Ma Linh (bắc Quảng Trị) nhập vào Đại Việt, các triều đại phong kiến Việt Nam bắt đầu tổ chức những đợt di dân lập ấp, khai phá vùng đất mới, thực hiện chủ quyền trên lãnh thổ của mình. Công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình bắt đầu từ dưới triều đại nhà Lý phát triển sang nhà Trần và Lê đã có những biến đổi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trở thành một bộ phận trong lãnh thổ thiêng liêng của nước Đại Việt.

2.1. Sự kiện 1075 - Bố Chính, Lâm Bình (Quảng Bình ngày nay) trở thành  những đơn vị hành chính của Đại Việt.

Năm 1072 vua Lý Thánh Tông từ trần. Vua Lý Nhân Tông nối ngôi mới bảy tuổi. Tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn. Phía Bắc, sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta thời Tiền Lê (981) nhà Tống vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Lần này nhà Tống chuẩn bị cuộc chiến tranh một cách rất thận trọng, chu đáo và tích cực. Chúng tập trung xây dựng các căn cứ quân sự lớn bao gồm cả bộ binh và thuỷ binh, và tích trữ lương thực tại thành Ung Châu (Quảng Tây) và cửa biển Khâm Châu, Liên Châu (Quảng Đông) để chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh.

Phía Nam, sau khi Vua Chiêm là Chế Củ đã dâng ba châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh cho nước ta, triều đại các vua Chiêm kế nghiệp không ngừng cho quân quấy rối biên giới phía Nam, đồng thời âm mưu phối hợp với quân Tống tiến công xâm lược nước ta(1). Trước tình hình đó, triều đại nhà Lý buộc phải tiến hành cuộc tiến công tự vệ để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược. Lý Thường Kiệt nói: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc”(A54:278). Quán triệt tư tưởng chiến lược đó, triều đình nhà Lý đã tổ chức hai cuộc chiến tranh tiến công để tự vệ từ hai phía. 

Phía Nam, tháng 8 năm Ất Mão (1075) Lý Thường Kiệt chỉ huy quân sĩ tiến đánh Chiêm thành và vẽ bản đồ ba châu Bố chính, Địa lý và Ma linh.

Phía Bắc, 27 tháng 10 năm Ất Mão (1075), đạo quân của Lý Thường Kiệt vượt biển đánh chiếm cửa biển Khâm Châu và Liên Châu, tiến vào vây hãm thành Ung Châu. Sau hơn 40 ngày chiến đấu anh dũng, quân ta phá thành Ung Châu. Lý Thường Kiệt cho quân triệt hạ thành trì, tiêu huỷ kho tàng lương thực và các cơ sở, phương tiện quân sự của địch rồi nhanh chóng rút quân về nước.Cuộc tiến công tự vệ trên cả hai mặt trận(1), phía bắc đánh Tống, phía nam bình Chiêm đã làm suy yếu lực lượng địch, cổ vũ khí thế quân dân góp phần đánh bại quân xâm lược Tống cuối năm 1076 trên  phòng tuyến sông Cầu. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thắng lợi, độc lập chủ quyền được giữ vững, triều đại nhà Lý được củng cố, tạo điều kiện xây dựng đất nước, trong đó có việc ổn định khai phá vùng đất mới phía Nam thuộc Quảng Bình ngày nay.

Sau khi vẽ bản đồ ba châu Bố Chính, Địa lý và Ma Linh trở về, triều đình nhà Lý quyết định đổi tên các châu của Chiêm Thành trước đây, chính thức thành lập các đơn vị hành chính của Đại Việt. Đổi châu Địa Lý thành châu Lâm Bình, châu Ma Linh thành châu Minh Linh và bắt đầu chiêu mộ dân chúng đến khai hoang, lập ấp. Sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của việc khai phá vùng đất Quảng Bình thuộc nước Đại Việt. Như vậy là kể từ năm 1075 đã có những cư dân Đại Việt di cư vào khai phá vùng đất Quảng Bình theo sự chiêu mộ của triều đình nhà Lý. Việc chiêu mộ dân đến ở vùng đất mới, nhà Lý một mặt muốn khai phá vùng đất mới, nhưng quan trọng hơn là tạo ra một lực lượng bảo vệ vùng biên cương phía Nam vừa mới nhập vào Đại Việt và cũng từ đây sẽ là bàn đạp mở rộng lãnh thổ của các triều đại phong kiến Việt Nam về phía Nam.

Dưới các triều đại Nhà Lý, chính quyền rất coi trọng phát triển nông nghiệp. Công cuộc khẩn hoang được tiến hành trên quy mô lớn. Những người dân phiêu bạt đi các nơi trở về đều được nhận ruộng, nhận đất cày cấy. Chính quyền chủ trương giảm miễn tô thuế cho dân chúng khi bị mất mùa, nghiêm cấm việc giết mỗ trâu bò để bảo vệ sức kéo cho sản xuất. Ở miền Bắc hệ thống đê điều được xây dựng và củng cố. Chính vì vậy việc khai phá vùng đất mới ở Bố Chính và Lâm Bình đã được triều đình nhà Lý quan tâm ngay từ vùng đất này thuộc chủ quyền của nước Đại Việt. Việc khai phá Quảng Bình được bắt đầu từ vùng đất phía Nam - Châu Lâm Bình(1). 

Với điều kiện địa lý đất đai thuận lợi vùng đất Lâm bình (Quảng Ninh - Lệ Thuỷ ngày nay) nhanh chóng phát triển trở thành một vựa lúa của Quảng Bình sau này. Ngoài ý nghĩa về kinh tế, phía Nam Quảng Bình tức là Lâm Bình cùng với Minh Linh (phía Bắc Quảng Trị ngày nay) còn có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, là vùng đất giáp giới với nước Chiêm Thành lúc bấy giờ. Vì vậy, nhà Lý đã quan tâm đến việc di dân đến ở, khai hoang lập ấp tạo chỗ đứng chân bảo vệ biên cương phía Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách “ngụ binh ư nông” của triều đại nhà Lý. Trong quá trình xây dựng Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền, nhà Lý phải luôn đối phó với nguy cơ xâm lược từ bên ngoài cả phía Bắc và phía Nam. Do đó, việc chăm lo xây dựng lực lượng quốc phòng là vấn đề sống còn của quốc gia. Dưới thời nhà Lý việc quản lý hộ khẩu, nghĩa vụ binh dịch và tuyển binh rất chặt chẽ. Dân đinh làng từ 18 đến 20 tuổi gọi là hoàng nam; từ 20 đến 60 tuổi gọi là đại hoàng nam, đó là những dân đinh có nghĩa vụ quân dịch và đăng ký vào sổ quân. Nhà Lý có chính sách không lấy hoàng nam làm nô tỳ. Lực lượng này khi hoà bình làm ruộng, khi có chiến tranh, cần động viên quân thì dựa vào sổ quân để tuyển quân. Chính sách đó đã cho phép nhà Lý huy động lực lượng lớn quân đội cho chiến tranh, nhưng trong hoà bình lại không phải nuôi một lực lượng to lớn quân thường trực. Những cư dân đầu tiên vào Lâm Bình cũng đã được tập hợp thành những cụm dân cưa vừa khai phá vùng đất mới, đồng thời là những đơn vị chiến đấu khi chiến tranh xẩy ra. Những cụm dân cư đó còn mang yếu tố của những dòng họ đầu tiên đến khai phá ở vùng đất phía Nam mà đến nay còn để lại nhiều tên làng, xã như Trần xá, Lê xá, Ngô xá, Mai xá...(1) 

Với sự kiện 1075, Quảng Bình trở thành phần đất thiêng liêng của Việt Nam với hai đơn vị hành chính là Bố chính và Lâm bình của nước Đại Việt thời Lý. Những cư dân Quảng Bình đầu tiên theo lời chiêu mộ của Lý Nhân Tông đã đến đây để khai phá vùng đất mới và bảo vệ phần lãnh thổ của quốc giacó chủ quyền. Cuộc sống của những cư dân đầu tiên trên mãnh đất này rất vất vã và khó khăn. Họ bắt tay vào công cuộc khai hoang lập ấp trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đất đai chưa được thuần thục. Hơn nữa, nơi đây là vùng biên ải, nhiều cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm thành xẩy ra trong nhiều thế kỷ kế tiếp. Nhưng với sức sống của những người dân Quảng Bình, họ đã vượt qua tất cả để tồn tại và phát triển, xây dựng non sông giàu đẹp như ngày nay. Sự nghiệp khai phá mới được bắt đầu dưới thời Lý và còn tiếp tục qua các thời đại kế tiếp.

2.2. Mở rộng công cuộc khai phá Quảng Bình dưới thời Nhà Trần.

Sau khi triều Lý suy vong, triều Trần được thiết lập (1226 - 1400). Trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng từ đời nhà Lý, triều Trần tiếp tục công việc kiến thiết đất nước, củng cố quốc gia thống nhất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tiếp tục mở rộng biên cương về phía Nam. Về chính trị, dưới triều đại Nhà Trần, chế độ Trung ương tập quyền không những được khôi phục mà còn được tăng cường về mọi mặt. Nhà Trần đặt thêm nhiều chức quan và cơ quan chuyên trách để đáp ứng yêu cầu phát triển của bộ máy hành chính. Các đơn vị hành chính được cải tổ lại cho phù hợp với việc quản lý của chính quyền Trung ương. Đầu đời Trần, châu Lâm Bình dưới thời Lý được đổi thành phủ Lâm  Bình. Đến đời Duệ Tông (1372 - 1377) đổi phủ Lâm Bình thành phủ Tân Bình sau đổi lộ Tân Bình. Cuối đời Trần các đơn vị hành chính của Quảng Bình bao gồm:

Trấn Tân Bình có huyện Thượng Phúc, huyện Nha Nghi, huyện Tư Kiến.

Châu Bố Chính có huyện Bố Chính, huyện Đặng Gia, huyện Tòng Chất(A56:98).

Cùng với việc cải tổ bộ máy hành chính, nhà Trần coi trọng việc bổ nhiệm hệ thống quan lại ở địa phương. Năm 1361 vua Trần Dụ Tông bổ nhiệm Phạm A Song làm tri phủ phủ Lâm Bình(A54:141). Tháng 4/1372 ban cho quan phủ Lâm Bình là Phạm A Song tước Minh tự((A54:142). Tại các cấp phủ, châu, huyện các quan lại hành chính đồng thời phụ trách cả việc tư pháp, xét xử. Đơn vị hành chính cơ sở là xã được tăng cường thêm với chức đại tư xã (ngũ phẩm trở lên) hay tiểu tư xã (lục phẩm trở xuống). Mỗi xã còn có chức xã chính, xã xử, xã giám. Việc hoàn chỉnh bộ máy hành chính ở Bố Chính và Tân Bình chứng tỏ lúc này cư dân ở đây đã phát triển. Việc di dân lập ấp đã cho phép lập nên những đơn vị hành chính cơ sở làng xã và châu huyện. Chính vì thế mà nhà Trần có thể huy động lực lượng dân binh ở đây phục vụ cho việc mở rộng biên cương về phía Nam. Năm 1306 vua Chiêm Thành là Chế Mân đem hai châu Ô, Lý làm vật cưới cầu hôn công chúa Huyền Trân. Trần Anh Tông ưng thuận, từ đó biên giới Đại Việt mở rộng đến châu Ô, Lý (vua Trần đổi thành châu Thuận Hoá, vùng Quảng Trị - Thừa Thiên ngày nay). Năm 1362 vua Trần sai Đỗ Tư Bình lấy thêm quân ở Lâm bình và Thuận Hoá để đắp thành Hoá Châu.(A54:142). Năm 1375 lấy người ở Tân Bình cùng với người Nghệ An, Thanh Hoá sửa chữa đường xá từ Cửu chân đến Hà Hoa (tức là từ Thanh Hoá đến Cẩm Xuyên, Kỳ Anh ngày nay). Người Tân Bình lúc bấy giờ còn tham gia việc vận tải lương thực phục vụ cho việc đánh Chiêm của nhà Trần.(A54:158). Mặc dầu biên giới Đại Việt lúc này đã vào tận châu Thuận Hoá, nhưng Tân Bình vẫn được xem là là một trọng trấn. Quân đội ở Tân Bình đặt quân hiệu, có đại đội trưởng, đại đội phó làm tướng hiệu. Người Tân Bình không chỉ tham gia phục vụ các cuộc chiến tranh của nhà Trần mà còn trực tiếp tham gia quân đội, có người lập được chiến công được ban phẩm tước. Điển hình trong số đó có tướng Hồ Hồng (Hồ Cương) từng làm giám quân Tả Thánh Dực, chỉ huy quân đánh Chiêm ở Thuận - Hoá.

Hồ Hồng thuộc họ Hồ ở Quỳnh đôi (Nghệ an), sau khi đánh Chiêm thành trở về Hồ Hồng đã ở lại Lý Nhân Nam (Bố Trạch) chiêu dân lập ấp, khai khẩn vùng này. Gia phả họ Hồ ở Quỳnh Đôi ghi: “cụ vào lấy vợ lẽ ở trong này và sinh ra một dòng họ ở trong đó”. Trong miếu thờ của ông tại Nhân Trạch có ghi rõ: “Tiền khai khẩn Lý Nhân Nam”(A54:158).

Dưới triều đại Nhà Trần, các đơn vị hành chính ở Quảng Bình đã được thiết lập về cơ bản. Mặc dù có nhiều cuộc chiến tranh giữa nhà Trần và Chiêm thành diễn ra nơi đây, nhưng tình hình chính trị ổn định. Đó là điều kiện cho sự phát triển kinh tế nơi đây diễn ra mạnh mẽ và có quy mô hơn giai đoạn trước.

Để khắc phục nền kinh tế suy sụp cuối đời Lý, nhà Trần chủ trương trước hết là tập trung phát triển nông nghiệp. Công cuộc khẩn hoang được nhà Trần đặc biệt quan tâm. Nhiều công trình khẩn hoang của quan lại và chính quyền được mở ra. Ở các lộ, các trấn, nhà Trần đặt chức đồn điền chánh sứ, phó sứ để đôn đốc khẩn hoang và quản lý các đồn điền. Tháng 10 năm 1266 vua Trần Thánh Tông “xuống chiếu cho vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập dân phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, lập thành điền trang”. Với chủ trương đó, chế độ điền trang được thiết lập. Khác với thái ấp, điền trang thuộc quyền sử hữu của quý tộc và lực lượng sản xuất chủ yếu trong điền trang là nô tỳ bị bốc lột như những nông nô. Chế độ điền trang của nhà Trần đã tạo điều kiện cho các quan lại, quý tộc khai phá nhiều vùng đất mới. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, các điền trang của các quan lại, quý tộc còn là cơ sở để xây dựng lực lượng quân sự của các vương hầu. Chính các đội quân này đã góp phần cùng với lực lượng quân đội của triều đình ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ XIII.

Đối với vùng đất Quảng Bình bao gồm hai châu Bố chính và Lâm bình dưới thời nhà Lý đã trở thành lãnh thổ của nước Đại Việt, nhưng công cuộc khai phá chỉ mới bắt đầu, chưa có điều kiện mở rộng. Sang đời Trần cùng với nền kinh tế được phục hồi và phát triển, chính sách điền trang đã tạo điều kiện cho việc khai phá vùng đất Tân bình với quy mô rộng lớn. Cùng với những dòng họ của các cư dân đã định cư dưới thời nhà Lý, các cuộc di dân dưới thời Trần  đã diễn ra ồ ạt hơn. Đặc biệt vai trò của các quan lại, quý tộc nhà Trần khi vào định cư ở đây đã tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô khai phá, lập ấp, dựng làng, phát triển kinh tế vùng đất mới. Trên đất Tân Bình đã xuất hiện một số điền trang của các quý tộc, quan lại và cùng với các điền trang đó kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp đã có những bước phát triển mới. Điển hình trong số các điền trang đó có điền trang Tiểu Phúc Lộc thuộc huyện Nha Nghi, trấn Tân Bình của Hoàng Hối Khanh được xây dựng và phát triển ở vùng kinh tế quan trọng thuộc huyện Lệ Thuỷ ngày nay.

Hoàng Hối Khanh, người gốc Yên định - Thanh Hoá đỗ Thái học sinh vào năm 1384 dưới thời vua Trần Phế Đế. Sau đó ông được bổ nhiệm là thư sử cung Bảo Hoà, là một người văn võ song toàn, được triều đình tin dùng, một năm sau ông được bổ nhiệm làm Tri huyện Nha Nghi - trấn Tân Bình (Lệ Thuỷ ngày nay).

Khi vào đến Nha Nghi, Hoàng Hối Khanh chọn vùng sông Kiến Giang đặt huyện sở. Nơi đây đất đai phì nhiêu, sông núi hài hoà, lại có thành Ninh Viễn trước đây Chiêm thành đã xây dựng rất thuận lợi cho việc bố phòng.

Theo gia phả của các dòng họ ở địa phương để lại, khi ổn định công việc huyện sở xong, Hoàng Hối Khanh trở ra châu Hoan, châu Ái (Thanh Hoá, Nghệ An) đưa 12 dòng họ vào định cư lập làng. Theo chế độ điền trang, Hoàng Hối Khanh còn chiêu mộ những người phiêu tán, không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng đất lập điền trang. Sau những cuộc chiến tranh xảy ra liên miên, người phiêu bạt nhiều, người vào điền trang của ông ngày càng đông. Điền trang Tiểu Phúc Lộc của Hoàng Hối Khanh bao gồm một vùng đất rộng lớn của các xã Lộc Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Trường Thuỷ và thị trấn Kiến Giang ngày nay. Số nô tỳ ngày càng đông, quy mô điền trang Tiểu Phúc Lộc càng được mở rộng. Sau khi khai khẩn được hàng trăm mẫu ruộng, Hoàng Hối Khanh đã chia cho 12 dòng họ và một số nô tỳ. Một thời gian sau ông chủ trương giải phóng nô tỳ, cho họ trở thành những nông dân tự do. Việc chia ruộng đất cho các dòng họ và giải phóng nô tỳ biến họ thành những nông dân tự do đã thúc đẩy lực lượng sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Với điều kiện đất đai phì nhiêu, thuỷ lợi thuận lợi, vùng đất Kiến Giang trù phú dần dần trở thành vựa lúa của trấn Tân bình. Cùng với nông nghiệp các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển để phục vụ sản xuất và đời sống. Phan xá, Hoàng giang nghề rèn phát triển, chuyên sản xuất nông cụ như lưỡi cuốc, lưỡi cày, dao rựa, liềm hái và cả gươm giáo. Nhà Mòi (Xuân Lai, Mai Hạ) chuyên trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông dệt vải, sản xuất tơ lụa. Nhà Ngo (Uẩn áo) chuyên sản xuất đồ gốm, gạch ngói, nung vôi, phục vụ cho việc xây dựng, Cư Triền (làng Chền - Quảng Cư) chuyên nghề mộc, nghề chạm trổ và nghề thợ nề… Các làng nghề truyền thống này đã thúc đẩy cho sự phát triển thủ công nghiệp trong toàn huyện.

Việc xây dựng điền trang Tiểu Phúc Lộc đã thúc đẩy phát triển kinh tế trong toàn trấn, nhưng quan trọng hơn, Hoàng Hối khanh đã dựa trên cơ sở đó để xây dựng một tiềm lực quân sự địa phương vững mạnh.

Ông thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến khích mọi người cùng làm cùng hưởng, tích trữ quân lương phòng khi có chiến tranh. Trong huyện và trong điền trang của mình ông chăm lo luyện tập quân lính, sẵn sang tham gia chiến đấu khi chiến sự xẩy ra. Dưới thời Trần vẫn áp dụng chế độ “ngụ binh ư nông” nên khi có chiến tranh, mọi người dân đều là lính. Quân đội, kể cả lực lượng của các trấn, lộ và vương hầu đều được xây dựng theo phương châm “binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt nhiều”. Chính vì vậy mà lực lượng quân đội của Hoàng Hối Khanh khi ông làm Tri huyện Nha Nghi đã đóng góp nhiều cho các cuộc chiến tranh, bảo vệ biên cương phía Nam cho Đại Việt.

Sau này khi Hoàng Hối Khanh được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở các địa phương khác, nhân dân vùng sông Kiến Giang vẫn coi ông là vị Tiền khai khẩn của vùng đất Lệ Thuỷ ngày nay.

Cùng với việc phát triển các ngành nghề kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các đường giao thông vận tải phát triển tạo điều kiện cho việc mở mang ngành thương mại trên đất Bố chính và Tân bình. Khi triều Trần suy vong, triều Hồ được thiết lập đổi Tân bình làm trấn Tây bình(A158:23). Nhận thấy vị trí quan trọng của Tân bình trong việc bố phòng và mở mang bờ cỏi về phía Nam nhà Hồ đã chú trọng mở mang đường sá từ Tây đô (Thanh Hoá) qua Tây Bình đến Thuận Hoá, đặt tên là đường “thiên lý”. Tuyến đường thiên lý Bắc Nam qua vùng đất Bố Chính, Tây bình được hình thành tạo điều kiện cho việc giao thông vận tải thuận lợi. Dọc đường thiên lý nhà Hồ cho đặt nhiều phố xá để truyền thư và các cơ sở thương mại vì vậy dần dần hình thành. Bên cạnh hệ thống đường bộ, vận tải đường sông cũng được phát triển. Trên đất Bố chính và Tây bình có 5 con sông lớn có thể phát triển vận tải đường sông. Để đi vào phía trong, nhà Hồ đã cho đào kênh sen (Liên cảng) ở vùng Lệ thuỷ ngày nay để khai thông từ Tây bình đến Thuận Hoá. Cùng với việc phát triển giao thông đường sông, nghề đóng thuyền được phát triển. Dưới thời đại nhà Trần và tiếp sau đó là thời Hồ quan hệ hàng hoá, tiền tệ bắt đầu phát triển. Đơn vị tiền tệ và một số đơn vị đo chiều dài, đo diện tích được Nhà nước quy định thống nhất. Một số thuế được thu bằng tiền như thuế nhân đinh, thuế bãi dâu, ruộng muối. Theo Annam Chí lược, năm 1417 ruộng đất cả nước trừ (Thăng Hoà) có 17.442 khoảnh (khoảnh = 100 mẫu), 34 mẫu; gạo thu được là 73.549 thạch, 4 thăng; dân số 162.558 hộ với 450.288 dân binh.

Riêng phủ Tân bình có 37 xã, 2132 hộ, 4738 khẩu. Rộng đất dân là 27 khoảnh, 56 mẫu 7 sào, gạo lương mùa hạ, mùa thu là 133 thạch 9 hộc, tơ 9 cân 13 lạng 4 đồng cân, tiền thuế quan phòng là 1000 quan(A:158:27).

Dưới các triều đại phong kiến nhà Trần, công cuộc khai phá vùng đất Quảng Bình đã có nhiều bước tiến mới, đặc biệt ở vùng phía nam là trấn Tân bình. Với chế độ điền trang, công cuộc khẩn hoang được tiến hành trên quy mô lớn, kinh tế nông nghiệp đã có bước phát triển. Cùng với nông nghiệp các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải đã dần dần hình thành và phát triển theo. Là vùng đất chịu nhiều cuộc chiến tranh, vì vậy công cuộc khai thiết còn gặp nhiều khó khăn. Sự nghiệp khai phá Quảng Bình vẫn được tiếp tục đẩy mạnh dước các triều đại phong kiến nối tiếp.

2.3. Đẩy mạnh công cuộc khai phá Quảng Bình dưới triều Lê - Mạc.

Từ cuối đời Trần, triều đại phong kiến nhà Minh (Trung Quốc) lợi dụng sự suy yếu của nhà Trần đã tiến hành các hoạt động dò thám và khiêu khích chuẩn bị âm mưu xâm lược nước ta. Sang thế kỷ XV dưới triều Minh Thành Tổ (1402 - 1424) nhà Minh trở thành một quốc gia phong kiến giàu mạnh trên thế giới lúc đó.

Năm 1406, nhà Minh phái một đạo quân hộ tống đưa tên phản bội sống lưu vong trên đất Minh là Trần Thiên Bình về nước hòng dựng lên chính quyền tay sai, nhưng nhà Hồ đã đánh tan quân hộ tống bắt sống Trần Thiên Bình.

Cuối năm 1406, quân Minh phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, nhà Hồ chỉ chống cự được nữa năm. Đất nước ta lại rơi vào tay xâm lược phong kiến phương Bắc.

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài 10 năm cuối cùng đã giành được thắng lợi. Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tuyên bố nền độc lập của dân tộc. Triều Lê được thành lập - đây là giai đoạn phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến nước ta. Dưới triều Lê, kinh tế lại được phục hồi và phát triển. Công cuộc khai phá vùng đất Quảng Bình lại có bước phát triển mới.

Trong hơn hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, đất nước ta bị tàn phá hết sức nặng nề. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà Lê bắt tay vào phục hồi kinh tế - một công việc cấp bách và trọng yếu hàng đầu. Để phục hồi nông nghiệp nhà Lê đã thi hành một số chính sách và biện pháp tích cực. Trước hết đó là việc đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang để lập đồn điều. Để chăm lo cho việc đắp đê, khai hoang phát triển nông nghiệp, nhà Lê đã đặt các chức quan hà đê sứ và khuyến nông sứ, củng cố hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp từ Trung ương đến các địa phương. Lực lượng lao động chủ yếu trong các đồn điền là tù binh, tội nhân và một số quân lính đồn trú ở các địa phương. Đến năm 1481 cả nước ta có 43 sở đồn điền phần lớn tập trung ở vùng đất mới khai phá ở phía nam. Các công trình khai hoang phục hoá của nhân dân ở các địa phương được đẩy mạnh, nhất là ở các vùng trung du và ven biển. Cùng với việc khai hoang phục hoá, lập đồn điền, nhà Lê đã coi trọng việc xây dựng đê điều và các công trình thuỷ lợi. Những công trình thuỷ lợi được xây dựng và quản lý chặt chẽ đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi và phát triển nông nghiệp lúc bấy giờ.

Đối với ruộng đất, bắt đầu đời Lê, chế độ sở hữu Nhà nước được mở rộng. Sau chiến tranh nhà Lê ra lệnh tịch thu ruộng đất của quan lại nhà Minh và bọn tay sai, điền trang thái ấp của quý tộc đã chết và ruộng bỏ hoang  sang làm ruộng đất công. Nhà Lê sử dụng ruộng đất đó ban cho quý tộc quan lại làm lộc điền, một phần bổ sung vào ruộng đất của công xã để chia cho nông dân cày cấy theo chế độ quân điền. Kinh tế điền trang thái ấp dưới thời Trần được dần dần xoá bỏ. Với việc xoá bỏ chế độ điền trang thái ấp, nhà Lê đã huỷ bỏ cơ sở của sự phân tán và cát cứ của các thế lực quý tộc, tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ Trung ương tập quyền. Với chế độ lộc điền quyền lợi của tầng lớp thống trị mới được củng cố, đẩy mạnh sự phát triển của giai cấp địa chủ và thắt chặt sự lệ thuộc của tầng lớp này đối với nhà vua, chủ sở hữu tối cao về ruộng đất. Với chế độ quân điền, mọi người dân trong công xã đều được chia ruộng theo phẩm hàm, chức tước và địa vị xã hội. Người nông dân cày ruộng đất công thực chất là tá điền của Nhà nước, phải nộp tô thuế và lao dịch cho Nhà nước. 

Với chế độ quân điền, nhà Lê một mặt vẫn bảo tồn công xã, nhưng mặt khác biến công xã thành cơ sở bốc lột của chính quyền phong kiến, biến thành viên công xã thành những người dân lệ thuộc vào Nhà nước phong kiến. Nhà Lê một mặt vừa củng cố và bảo vệ chế độ sở hữu chế độ Nhà nước về ruộng đất, mặt khác vì lợi ích của giai cấp địa chủ nên mở rộng chế độ tư hữu ruộng đất. Từ chính sách ruộng đất đó, nhà Lê đã có những chủ trương đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang ở những vùng chưa khai phá trong đó có vùng Bố chính (tức Bố Trạch, Quảng Trạch của Quảng Bình ngày nay). Dưới các triều đại Lý, Trần phần đất Quảng Bình ngày nay mới được tập trung khai phá ở phía Nam trấn Tân Bình. Vùng đất phía Bắc thuộc châu Bố Chính chưa được tập trung khai phá, vì vùng này đất đai không được phì nhiêu, điều kiện làm ruộng nước không thuận lợi như ở phía nam. Vùng đất Bố Chính đến thời này vẫn còn hoang sơ, dân cư thưa thớt. Vì vậy triều đại nhà Lê đã có chủ trương di dân, khai phá cùng Bố Chính với quy mô lớn.

Năm Đinh Hợi (1467) dưới triều Lê Thánh Tông, tham nghị thừa tuyên sứ Hoá Châu là Đặng Thiếp dâng sớ trình bày năm điều lợi(A54:425):

1. Dựng đồn luỹ ở cửa Tư Dung

2. Lấp cửa Eo

3. Đào kênh Sen

4. Bãi bỏ chức thuế sứ ở đầu nguồn.

5. Chiêu mộ những kẻ lưu vong đến khai khẩn ruộng hoang ở châu Bố chính.

Trong 5 điều Đặng Thiếp tâu trình cho là có lợi, có 2 điều liên quan đến công việc khẩn hoang và phát triển kinh tế ở Quảng Bình. Việc đào kênh Sen trước đây Hồ Hán Thương cũng đã tính đến nhưng không hoàn thành được. Lần này, nhà Lê lại tiếp tục thể hiện quyết tâm mở mang vùng đất phía Nam Quảng Bình, đồng thời có tính đến yếu tố quân sự cho việc vận chuyển quân lương vào phía trong. Việc chiêu mộ những người lưu vong vào khẩn hoang vùng Bố Chính phù hợp với chính sách khẩn hoang của triều Lê nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước.

Những nội dung Đặng Thiếp nêu lên đều được chấp nhận và Lê Thánh Tông đã có chiếu dụ “Bố chính đất rộng, ít dân cư, chạy đến tận châu Hoan (Hà Tĩnh ngày nay) và các quan lại hoặc dân chúng muốn khai phá thì sẽ thu được lợi lớn”(A199:12). Hưởng ứng chiếu dụ của vua Lê Thánh Tông, nhiều quan lại, dân tự do binh lính đến đây định cư, khai hoang lập làng. Ngoài các thành phần trên còn có nhiều người bị lưu đày ở ngoại châu (phía Bắc sông Gianh) và lưu viễn châu (phía Nam sông Gianh) cũng tham gia vào việc khai phá vùng Bố Chính. Khác với vùng phía Nam khi di dân vào châu Lâm bình trước đây họ định cư lập ấp theo từng dòng tộc và tên làng mang tên của những dòng họ. Thành phần định cư ở vùng Bố chính đa dạng hơn, một làng có nhiều dòng họ khác nhau, do đó không thấy những tên làng mang tên của một họ tộc như ở phía Nam.

Theo gia phả của một số dòng họ để lại, việc di dân lập ấp dưới thời Hồng Đức (Lê Tháng Tông) đầu tiên là tập trung hai bên bờ sông Gianh. Từ phía thượng nguồn có thể kể đến là làng Lệ Sơn (Văn hoá - Tuyên hoá), làng Vĩnh Phước (Quảng Trường), làng Lũ Phong, làng Hoà Ninh (Quảng hoà) Quảng Trạch ngày nay. Phía Nam đèo Ngang dọc đường Thiên lý đã có nhiều cư dân phía Bắc vào khai canh lập nên những “phường” những “kẻ” như kẻ Càng (Quảng Kim), kẻ Xã (Cảnh Dương), kẻ Sóc, kẻ Chài (Quảng Phú), kẻ Đại, kẻ Nương (Quảng Xuân)... phía Nam sông Gianh có thể thấy các làng Bồ Khê (Thanh Trạch), Cao Lao Thượng, Cao Lao Hạ, Cao Lao Trung (Bắc Trạch), Khương Hà, Cự Nẫm ... thuộc huyện Bố Trạch ngày nay.

Những cư dân định cư ở châu Bố chính dưới thời Lê Thánh Tông thường tập trung ở những vùng có đất đai canh tác, bãi bồi ven sông nhưng cũng có làng được hình thành trên địa bàn ở các cửa sông, vùng ven biển thuận tiện cho nghề chài lưới. Từ những vùng dân cư này, địa bàn cư trú dần dần lan toả lên phía Tây và phủ khắp địa bàn trong toàn châu Bố Chính.

Việc khai phá châu Bố Chính dưới thời Lê, cùng với việc khai phá châu Lâm Bình (Tân Bình) trước đây, đến lúc này công cuộc khai thiết đất Quảng Bình ngày nay đã được hoàn thành về cơ bản.

Năm Quang Thuận thứ 10 tức năm Kỷ sửu (1469) lập bản đồ trong cả nước, phủ Tân Bình gồm hai huyện và hai châu; hai huyện là huyện Lệ Thuỷ và Khang Lộc; hai châu là Minh Linh và Bố Chính. Đời Lê Kính Tông đổi phủ Tân Bình thành phủ Tiên Bình.

Quảng Bình gồm huyện Lệ Thuỷ, huyện Khang Lộc và châu Bố Chính có các đơn vị hành chính như sau:

Huyện Lệ Thuỷ gồm 32 xã 1 thôn: Đại Phúc Lộc, Tuy Lộc, An Xá, Thuỷ Trung, Quần cư, Ngô Xá, Tiểu Phúc Lộc, Xuân Hồi, Cổ Liễu, Quy Hậu, Uẩn Áo, Tâm Duyệt, An Trạch, Ái Nhân, Dương Xá, Thổ Ngoã, Phù Tông, Thạch Xá, An Chế, Phù Việt, Dân Duyệt, Ba Nguyệt Thượng, Ba Nguyệt Hạ, Hoà Luật, Hoắc Đặng, Thuỷ Lan Thượng, Thủy Lan Trung, Thuỷ Lan Hạ, Liêm Luật, Lê Luật, Thôn Miễn, Thuỷ Cần, Thuỷ Trung.

Huyện Khang Lộc (Quảng Ninh ngày nay) gồm 73 xã(1): Cái Xá, Côn Bồ, Hoàng Khê, Quân Lý, Mai Xá, An Mễ, Phúc Lộc, Lộc Châu, Thạch Bồng, Tân Lệ, Chu Xá, Lỗ Xá, Phạm Xá, Lỗ Nguỵ, Chương Trình, Lỗ Việt, Bùi Xá, Cao Xá, An Toàn, Vũ Khuyến, Đỗ Khúc, Thủ Thừ, Đỉnh Nại, Vũ Khả, Cao Ngạc, Phúc Lương, Hoành Tấn (Hoành Phổ), Hạ Duệ, Thượng Long, Hạ Long, Nguyệt Áng, Đặng Lỗ, Trường Dục, Phúc Diễm, Hiểm Phạm, Thạch Bồng, Trương Xá, Thượng xá, Hàm Nhược, Viễn Tuy, Trung Trinh, Đức Phổ, Hoàng Xá, An Thái, Chính Thuỷ, Văn La, Văn Yến, Minh Lý, Mật Sát, Phan Xá, Hà Cừ, Cừ A, Trung Sơn, Yêu Niễu, Lại Xá, Quất Xá, Thái Xá, Phúc Nhĩ, Tả Phan, Hữu Đăng, Lũ Đăng, Khâm Kỳ, Hoàng Đàm, Kim Lũ, Đô Nguyễn, Trung Quán, Ngô Xá, Trung Kiên, Lệ Kỳ, Hữu Bổ, Gia Cốc, Đặng Xá.

Châu Bố Chính gồm 68 xã (2): Hoành Sơn, Thuần Thần, Tồng Chất, Di Phúc, Đình Bồn, Tang Du, Thuỷ Vực, Lai Dương, Phù Lưu, Sùng Ái, Pháp kệ, Hưởng phương, Hy sơn, Lũ đăng, Tiểu đan, Đại đan, Thổ ngoã, An Bài, Đơn Sa, Trung Hoà, Tân Lang, Lễ Trung, Thanh Bào, Lỗ Cảng, Mai trung, Bồ khê, Cao lao thượng, Cao lao trung, Cao lao hạ, Vân lôi, Thị Lễ, Kim linh Thượng, Kim Linh Hạ, Thị Lạc, Trường Tùng, Biểu Lễ, Tân Lễ Thượng, Tân Lễ Hạ, Vĩnh Giao, Lệ Sơn Thượng, Lệ Sơn Hạ, Phù Trạch, Hải Hạc, La Hà, Khương Hà, Lương Xá, An Mỹ, La Kinh, Cự Nẫm, Vũ Lao, Uyển Trừng, Minh Trừng, Thanh Lăng, Kim Đô, Thông Bình, Câu Lạc, Cổ Than, Hoành Trung, Ba Đông, Lan Hương, Nam Liêu, Hoà Duyệt, Ma Co, Phúc Lộc, An Bần, Tùng Khát (Tùng Hát), Bạch Miễn, Đặng Đề, Di Luân (Khuất Phố).

So với đơn vị làng xã dưới thời Trần Phủ Tân bình có 37 xã. Dưới thời Lê lên tới 173 xã đã phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của xã hội Việt Nam và một bước tiến quan trọng trong công cuộc khai phá vùng đất Quảng Bình trong thời gian đó. Các cuộc di dân bắt đầu từ thời tiền Lê, qua các triều đại Lý, Trần Hồ đến đời Hồng Đức đã có quy mô rộng lớn. Tuy các xã có quy mô không lớn dân không nhiều, công cuộc khai phá vùng đất này vẫn còn khó khăn, nhưng việc mở rộng công cuộc khai hoang, lập làng đã tạo nên hình hài cơ bản của Quảng Bình ngày nay. Theo bản đồ hành chính năm Quang Thuận thứ 10 (1496) Quảng Bình lúc đó có 3 trung tâm chính: huyện Lệ Thuỷ, huyện Khang Lộc tức vùng Quảng Ninh, Đồng Hới nay, Châu Bố Chính tức vùng Quảng Trạch, Bố Trạch ngày nay. Qua nhiều thời kỳ biến đổi nhiều tên làng thời ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Cùng với công cuộc khai hoang, lập làng, kinh tế xã hội của vùng đất này ngày càng phát triển.

Về nông nghiệp, đây là ngành kinh tế chủ yếu của Tân Bình lúc bấy giờ. Ngoài vùng lúa ở Lệ Thuỷ, Quảng Ninh được khai phá dưới thời Trần, Tân Bình có thêm những cánh đồng ven biển ở vùng Bố Chính (Quảng Trạch - Bố Trạch).

Về sự  tích khai tiết vùng Bồ Khê (Thanh Trạch - Bố Trạch) còn ghi: “Họ Lưu đến khai khẩn vùng đất nam Bồ Chính này từ thời Hồng Đức, năm thứ 3 (1473). Tại dây, ngài lập gia đình, lại xuống Bồ Khê, khai phá ruộng hoang, Ngày cùng hai người con trai khẩn ra vùng đồng bằng trải rộng từ Đồng Lào, Đồng Văn về đến đồng Con Ruộng. Về sau con cháu ngày lấy cánh đồng Con Ruộng làm hương hoả để thời phụng ngài, gọi là ruộng từ điền cố lưu (A283:30-31).

Việc khai phá ruộng đất để hình thành nên những cánh đồng ven biển đòi hỏi phải tốn nhiều công sức đắp đê ngăn mặn vì ở vùng này nhiều năm “nước lụt mặc cho tràn ngập không có để ngăn”. Công cuộc đắp đê ngăn mặn để khai phá những cánh đồng ven biển được phản ảnh trong nhiều gia phả họ tộc.

Gia phả các dòng họ Bồ Khê có ghi:

“Tiếp sau cố Lưu là cố Nguyễn. Cố Nguyễn từ Cao Lao xuống. Tuy là người thứ hai đến lập nghiệp ở Bồ Khê, song công lao khai phá không phải là nhỏ. Cố đắp đê ngăn mặn, khẩn ra Đồng Sác, từ Núi Thuỷ về đến Mái Am. Lúc ấy ngài đống trại ở Đồng Na lập ra xóm Phúc Lộc. Người ta khen ngợi con cháu của cố Nguyễn biết phát huy tác dụng của cánh đồng Sác mà trở nên giàu sang(A283:30-31).
Việc đắp đê ngăn mặn khai hoang làm ruộng nước ở phía Bắc Sông Gianh lúc này có thể kể đến các công trình của các làng ven Sông Gianh như An Bài (Thuận Bài), Quảng Thuận, Quảng Trạch ngày nay. Vùng đất Bồ chính tuy đất rộng nhưng diện tích có thể canh tác ruộng nước ít, đất đai lại bị nhiễm mặn vì nằm hai bên các cửa sông gần biển, nhưng người dân Bồ Chính lúc bấy giờ đã cần cù dẫn nại đắp đê ngăn mặn tạo lập nên những cánh đồng lúa nước ngày nay.

Kinh tế nông nghiệp lúc này chủ yếu là trồng trọt, ngoài các cánh đồng lúa nước Tân Bình (Lệ Thuỷ - Khang Lộc) được khai phá dưới đời Trần, dưới thời nhà Lê diện tích được mở rộng ở Châu Bố Chính ở những nơi có điều kiện dọc các con sông và đồng bằng ven biển.

Ngoài việc khai hoang làm lúa nước ở các vùng ven biển, vào thời này người dân Tân Bình đã định cư ở vùng đồi bán sơn địa khẩn hoang làm ruộng lập vườn. Ở Châu Bố Chính vùng Bắc Gianh có thể thấy các làng Thuần Thần, Thuỷ Vực, Phù Lưu, Pháp Kệ, Lệ Sơn... ở Nam Gianh có Khương Hà, Cự Nẫm, Ba động...

Cùng với việc trồng trọt, Nhà lê còn khuyến khích dân chúng trông bông dệt vải và trồng dâu nuôi tằm “Vua Thánh Tông lấy sự nông trang làm trọng. Thường ngài sắc cho phủ huyện phải hết sức khuyên bảo dân làm việc cày ruộng trồng dâu”(A433:261) .

Theo gia phả của một số dòng họ ở Thuận Bài (Quảng Thuận - Quảng Trạch), dưới thời Nhà Lê việc trồng bông dệt vải ở đây rất phát triển. Ở một số có bãi bồi ven sông phát triển việc trồng dâu nuôi tằm, như ở hai bên bờ sông Gianh, sông Kiến Giang. Những làng trồng dâu nuôi tằm dệt lụa nổi tiếng lúc đó có làng Trường Lục - huyện Khang Lộc; Lệ Sơn - Châu Bồ Chính.

Ô châu cận lục chép: “Trai Vũ Khuyến chăm chỉ canh nông, gái Trường Dục chuyên cần dệt lụa”(A46:49) . Theo các biểu thuế chép dưới đời Nhà Mạc thì trong thời kỳ này nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa trong Phủ Tân Bình thì Châu Bố Chính là nơi phát triển nhất. Ở đây hàng năm phải đóng thuế “lụa xanh 66 thước, lụa hoa 20 thước”(A46:49) .

Ngoài việc trồng bông dệt vải, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa một số nghề thủ công khác gắn với nhà nông đã phát triển. Trong thời kỳ này có thể kể dến nghề làm chiếu hoa ở Đại Phúc Lộc - Lệ Thuỷ, gối hoa ở Đại Hoàng - Châu Bố Chính.

Sách ô châu cận lục chép: “ Chiếu hoa (của xã Đại Phúc Lộc huyện Lệ Thuỷ) làm bằng mây tước có hai màu hồng nhạt và vân, loại thô 1 mặt, loại mịn 2 mặt. Đó là vật trải võng cáy. Gia đình các bậc công hầu, tướng văn, tướng võ rất thích loại đệm này. Gối hoa (của trang Đại Hoàng Châu Bố Chính) làm bằng mây trắng, loại nhỏ để gối khi nằm, loại to để tựa khi ngồi, là vật dùng trong chốn phòng the, các nhà phồn hoa phú quý rất ưa thích”(A46:32) .

Ngoài ra một số nghề tiểu thủ công khác như nghề làm nón ở Thuận Bài, nghề tre đan ở Thọ Đơn đã phát triển từ thời kỳ đó và lưu truyền, trở thành những làng nghề truyền thống đến ngày nay.

Do yêu cầu của việc phát triển nông nghiệp, nghề khai thác quặng sắt, luyện gang, rnè, mộc đã bắt đầu phát triển. Theo sách Ô Châu cận lục, nghề khai thác quặng sắt phát triển ở huyện Lệ Thuỷ và Châu Bố Chính; nghề luyện gang phát triển ở làng Cao Lao thuộc huyện Bố Chính. Diêm tiêu sản xuất nhiều ở hang núi An Đại thuộc huyện Khang Lộc, lấy từ phân dơi các xã Trung Kiền, Hoàng Đàm làm thành(A46:32) . Nghề rèn, nghề mộc phát triển ở khắp nơi phục vụ cho việc sản xuất các loại nông cụ và đóng thuyền. Đối với nghề xẽ gỗ đóng thuyền có thể kể đến một số làng nổi tiếng như Hoà Luật của huyện Lệ Thuỷ, Câu Lạc, Cổ Thân của Châu Bố Chính.

Cùng với trồng trọt nghề chăn nuôi phát triển. Lúc này ở Tân Bình “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Do đồng ruộng sình lầy ở vùng Lệ Thuỷ, việc canh tác vùng này khá vất vả “Cày buộc 2 trâu, lưỡi cài ở giữa; bừa tựa tấm phản người đứng ở trên”(A46:45). Chính vì vậy người dân Tân Bình lúc này ngoài việc chăn nuôi trâu nhà còn có nghề thuần phục trâu rừng. “Lệ Sơn, Hà Lạc thuộc Châu Bố Chính có nghề vụng dậy trâu rừng”(A46:51). Các địa phương nuôi trâu nhiều có Hà Lạc, Thị Lễ Châu Bố Chính. Do nhu cầu nuôi trâu phát triển nên đã xuất hiện những chuyến đi buôn trâu. Lái trâu nhiều tập trung ở làng Tuy Lộc, Lệ Thuỷ(A46:50).

Việc định cư lập ấp ở cày vùng ven biển và ven sông tạo điều kiện cho người dân Tân Bình phát triển nghề đánh bát hải sản và đi liền với việc đánh bắt là chế biến thuỷ sản. Theo các gia phả của dòng họ, nghề đánh bắt cá biển tập trung ở một số làng ven biển. Phía bắc Châu Bố Chính có Di Luân, Cảnh Dương, La Hà, Tân Lễ, Bồ Khê; huyện Khang Lộc có làng Hà Cừ, Đồng Hải; huyện Lệ Thuỷ có Lệ Luật. Ở các xã ven sông nghề chài lưới, vó bè đánh bắt trên sông phát triển nổi tiếng là Thạch Bồn, Tân Lệ.

Các loại thuỷ hải sản quý hiếm và nổi tiếng ở Tân Bình lúc này có thể kể đến là Cá vược ở Lệ Thuỷ, Ruốc ở Hoàng xá, Khang Lộc, ngao, tôm hùm ở Di Luân, yến sào ở Lỗi Lôi - Bố Chính, sò cửa khổng (sò chín lổ) ở Thuỷ cần - Lệ Thuỷ.

Một số làng nghề chế biến hải sản nổi tiếng lúc này là Di Luân - Bố Chính, Hà Cừ, Đồng Hải huyện Khang Lộc. Các sản phẩm chế biến của Tân Bình lúc đó không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được lưu thông ra bắc và vào năm. Để phát triền nghề chế biến hải sản và phục vụ đời sống dân sinh nghề làm muối phát triển tập trung ở Châu Bố Chính và huyện Khang Lộc. Theo Ô Châu cận lục “ở Châu Bố Chính thuế lưới quăng, ruộng muối, vó bè là 42 quan; ở huyện Khang Lộc, thuế lưới quặng, ruộng muối là 30 quan, 3 mạch 66 tiền(A46:29).

Bên cạnh nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp, ở Tân Bình lúc bấy giờ vấn tồn tại nền kinh tế săn bắt hại lượm đóng góp không nhỏ trong việc bảo đảm đời sống nhân dân và đóng góp các loại thuế cho Nhà nước. Theo Ô châu cận lục các thứ thuế sản vật của phủ Tân Bình dưới thời Nhà Mạc gồm có:

Châu Bố Chính: Ngà voi 200 cân, lông đuôi chim trĩ 140 chiếc, mật ong 1.935 cân, sáp ong 957 cân, da hươu 2 tấn, da hươu cái 1 tấn, nhung hươu 2 cân, lông công 520 ngọn.

Huyện Khang Lộc: Ngà voi 100 cân, long đuôi chim trĩ 200 lạng, trầm hương 10 cân 12 lạng, biện hương 100 cân, tốc hương 27 cân 12 lạng, bạch mộc hương 238 cân, sáp ông 160 cân, mật ông 420 cân, nhung hươu 2 cân 8 lạng, da hươu 4 tấn, da hươu cái 1 tấn, lông chim trĩ 1.020 ngọn.

Huyện Lệ Thuỷ: lông chim trĩ 200 chiếc, da hươu 3 tấn, da hươu cái 1 tấn, nhung hươu 2 cân, lông chim 820 ngọn.

Cùng với các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành thương mại cũng đã có bước phát triển mới. Nhiều chợ nông thôn hình thành để mua bán trao đổi sản phẩm. Lúc này, ở Tân Bình cũng xuất hiện những chợ lớn, là trung tâm mua bán của khu vực. Một trong những trung tâm thương mại thời đó phải kể đến chợ Đại Phúc của huyện Lệ Thuỷ.

Sách Ô Châu cận lục viết: “Chợ ở vào địa phận hai xã Đại Phúc và Tuy Lộc thuộc huyện Lệ Thuỷ. Sông cái gần kề, khe nhỏ bao quanh. Bên cạnh có cầu vòm, sau lưng là chùa phật bốn bên tám ngả, đường sá phẳng bằng; muôn ngách ngàn khe, thuyền bè tụ tập. Thật là một nơi đô hội của xú Thổ lý”(A46:74)..

Đối với việc giao thông vận tải, con đường thiên lý của Nhà Hồ thiết lập trước đây ngày càng được mở rộng. Bên cạnh đường bộ, giao thông đường sông khá phát triển do nhiều làng định cư ven các dòng sông và nghề chài lưới, đống thuyền phát triển. Một số dinh trạm, bưu trạm được xây dựng phục vụ cho việc giao thông liên lạc, phát triển kinh tế và phục vụ quốc phòng. Thời Lê - Mạc có ba trạm được xây dựng có quy mô là Trạm dịch Di luân - Châu Bố Chính, Trạm Bình Giang ở huyện Lệ Thuỷ và Trạm Nhật Lệ ở huyên Khang Lộc.

Sách Ô châu cận lục chép: “Trạm Bình Giang ở xã An Trạch huyện Lệ Thuỷ. Từ Châu Minh Linh đi đường bộ đến, từ Nhật Lệ thì đường thuỷ vào. Sườn núi đá chông chênh, mặt nước sông nhấp nhô. Sông núi bao la, gió trăng lồng lộng. Đây là một cảnh đẹp. Trạm Nhật lệ ở cửa biển Nhật Lệ huyện Khang Lộc. Lưng dựa núi xanh, đầu gối dòng biếc. Núi sông đẹp mắt, gió trăng mê người. Hoặc khi trời vừa hửng, hay buổi bóng xế tà, lúc nào cũng đông đúc lộng cờ, áo khăn lũ lượt. Đây cũng là bưu trạm của Giang Nam”(A46:76-77).

Trên cơ sở phát triển kinh tế, thương mại một số trung tâm kinh tế được manh nha. Đây chưa phải là những thành thị hiện đại, nhưng ở đấy những yếu tố thị thành đã xuất hiện với sự tập trung dân cư, giao lưu kinh tế... gọi là những phố chính ở Tân Bình có Phố Chính, Hoành Sơn và Cao Lao(A46:90).

Bên cạnh các phố chính lúc bấy giờ còn có xây dựng các thành trì, có ý nghĩa về quân sự hành chính nhưng cũng là nơi tập trung kinh tế. Ở Tân Bình lúc bấy giờ có Thành Ninh Viễn. Thành Ninh Viễn vốn là thành của người Chiêm trước đây. Sang đời Trần được củng cố bởi danh tướng Hoàng Hối Khanh khi nhận chức tri huyện của huyện Nha Nghi. Đến thời Lê, Mạc là nơi đóng quân của Vệ Trấn Bình.

Sách Ô châu cận lục chép: “Thành ở địa phận xã Uẩn áo huyện Lệ Thuỷ. Sông Bình Giang chảy qua phía trước, sông Ngô Giang ôm phía sau, hai sông ấy chảy đến phía Tây bắc thì hợp làm một. Thành 3 mặt giáp sông còn một mặt là núi. Có lẽ Vương công đặt thành nơi hiểm yếu để làm phân dậu cho thành hoá vậy. ở phía nam thành có đá khắc đề: Ninh Viễn thành. Cửa Vệ Trấn Bình đóng ở đấy”(A46:74).

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội, văn hoá ở Tân Bình có bước phát triển so với các thời đại trước đây. Dưới thời Nhà Lê, nho giáo giành được địa vị thống trị và trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến. Chính quyền phong kiến lấy nho giáo làm mẫu mực cho việc dựng nước trị dân, làm khuôn vàng, thước ngọc cho việc xây dựng các thiết chế chính trị xã hội. Nho giáo đời Lê chịu ảnh hưởng sâu sắc của học thuyết Tống Nho. Học thuyết này xây dựng trên cơ sở học thuyết Khổng Tử của những nhà nho đời Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Nho giáo khi truyền bá sang nước ta đã có sự biến đổi cho phù hợp với yêu cầu biến đổi xã hội. Trong lúc Nho giáo được Nhà Lê suy tôn thành quốc giáo thì phật giáo và Đạo giáo bị lấn át.

Tân Bình là một vùng đất mới, tất nhiên Nho giáo vẫn phải được thiết lập để bắt mọi người phải phục tùng tuyệt ssối quyền hành tối thượng của hoàng đế, thần thánh hoá uy quyền của Nhà vua phân biệt rạnh ròi ranh giới giữa vua, quân và dân. Khi Nho giáo được trở thành quốc giáo thì địa vị nho sĩ hết sức được đề cao. Qua các gia phả của các dòng họ ở một số làng được thành lập vào thời kỳ Nhà Lê cho thấy Nho giáo có địa vị thống trị trong đời sống tinh thần của nhân dân Tân Bình lúc bấy giờ.

Sách khai khẩn truyện ký của làng Cảnh Dương ở điều 18 ghi: “Hễ tam cương ngũ thường đều là tối trọng của đạo người. Từ sau, hễ vợ mà chửi mắng chồng, con mà mắng bố, em mà đánh chửi anh, làng biết được, hoặc ai tố cáo ra, thì bị đòn 50 roi".

Tuy nhiên, Nho giáo vào Tân Bình có phần hạn chế ở khía cạnh tư tưởng triết học, chỉ phổ biến dưới gốc độ đạo đức. Vì tầng lớp nho sĩ ở đây chưa phát triển mạnh như ở phía Bắc.

Bên cạnh nho giáo, Phật giáo tuy đã mất địa vị quốc giáo nhưng những đạo đức Phật giáo đã ăn sâu vào đời sống nhân dân không thể phai mờ được. Cùng với việc di dân lập ấp các thiết chế Phật giáo là các chùa vẫn đi theo cùng với người dân đi khai phá. Ở Bồ Khê (Thanh Trạch ngày nay) năm lập làng cũng là năm xây dựng chùa Quan Âm - Hồng Đức thứ 3 (1473). Ở Cảnh Dương là Chùa Cảnh phúc. Nổi tiếng lúc bấy giờ có Chùa Kính Thiên và Chùa Đại Phúc ở huyện Lệ Thuỷ, Chùa Hoá ở huyện Khang Lộc.

Sách Ô Châu cận lục chép: “Chùa Kính Thiên ở gần trạm Bình Giang huyện Lệ Thuỷ. Nước biếc bao quanh, núi xanh chầu theo, phảng phất vẽ thanh u của một ngôi chùa núi, như thế giới của tiên phật. Gần kề thôn xóm, bạt tiếng chó gà. Thực là ngôi chùa lớn của Tân Bình vậy. Chùa có quả chuông năng ngàn cân, các nhà sư và người quét dọpn hàng năm phụng sự. Nay hoa rụng chim kêu, còn trơ nền cũ mà thôi”(A46:78).

Về chùa Đại Phúc, Ô Châu cận lục chép “Chùa ở địa phận hai xã Đại Phúc và Tuy Lộc huyện Lệ Thuỷ. Sông cái quanh phía trước, khe nhỏ vòng bên phải. Cầu Ngò bắc qua, chợ Hợi sầm uất. Ngôi chùa sừng sửng ở giữa, điện đài khang trang, hoa cỏ đón mặt trời, lâu đài gần mặt nước, thực là nơi thanh tịnh. Những ngày tiết đán có tập tục lễ nghi, lễ nhạc nghiêm trang, áo mũ rực rỡ. Đây là một danh lam của Tân Bình. Mỗi khi cầu phúc, cầu mưa đều được ứng nghiêm”(A46:57).

Về Chùa Hoá, Ô Châu cận lục chép: “ Chùa ở gần xã Hữu Bổ thuộc huyện Khang Lộc, bên ngoài bao quanh bốn mặt là đầm nước mịt mờ, ở giữa nổi lên một gò đất, cây cối âm u. Chùa này chỉ còn nhắc đến tên mà không còn dấu cũ. Tục truyền chùa này biến hoá bất thường. Ai đó nhàn rỗi dạo đến chơi thì thấy nền cũ rành rành. Nếu có ý tìm tòi thì mịt mờ không thấy. Bởi thế mới có tên là Chùa Hoá”(A46:57).

Qua sự hoang phế của Chùa Kính Thiên và Chùa Hoá cho thấy Phật giáo lúc này không còn là quốc giáo được Nhà nước coi trọng như dưới thời đại Lý Trần. Nhưng với lý thuyết đạo đức từ bi Phật giáo vẫn còn tồn tại trong đời sống tinh thần của nhân dân và tuỳ theo điều kiện cụ thể nó lại được phục hồi ở những thế kỷ sau.

Dưới thời đại nhà Lê, đặc biệt dưới triều Lê Thánh Tông hoạt động lập pháp được chú trọng và đẩy mạnh. Năm 1483 Lê Thánh Tông sai sưu tập tất cả các điều luật đã ban hành rồi bổ sung thêm và hệ thống hoá, xây dựng thành bộ luật Hồng Đức.

Bộ Luật này thi hành cho đến cuối thế kỷ XVIII và kể cả một số điều bổ sung thêm về sau gần 721 điều chia làm 6 quyển 16 chương. Đó là một bộ luật phức hợp bao gồm cả luật hình, luật hôn nhân, luật dân sự, luật tố tụng, nhưng tất cả đều trình bày dưới hình thức quy phạm hình luật (vì vậy thường gọi là Lê Triều hình luật)(A195:273).

Với bộ luật Hồng Đức nhà nước phong kiến lúc bấy giờ đã đặt việc cai trị theo pháp luật là một nhu cầu phát triển của chế độ Trung ương tập quyền. Đời sống của nhân dân vì thế phải tuân thủ theo pháp luật. Phủ Tân Bình là một vùng đất mới nhưng không vì vậy mà việc thực hiện pháp luật lơi lỏng. Các gia phả dòng họ, các truyện ký khai khẩn ở các làng đều thể hiện khá rõ việc thực hiện các điều luật Nhà nước kết hợp với quy ước, hương ước của địa phương. Đặc biệt trong Ô Châu cận lục còn phản ánh việc học luật ở một số địa phương ở Phủ Tân Bình. Sách chép “Huyện Khang Lộc xã Phúc Lộc anh em dạy nhau học luật”(A46:49).
Dưới các triều đại nhà Lê việc giáo dục thi cử được mở mang nhằm đào tạo nho sĩ và quan lại một cách chính quy. Nhà Lê cho mở Quốc tử giám và Thái học viện ở kinh thành để đào tạo tầng lớp quan lại cao cấp. Ở các địa phương có trường công và cả trường tư để mở rộng việc học khắp nước. Chế độ thi cử đi vào nền nếp, ở địa phương tổ chức kỳ thi Hương, ở kinh thành thi Hội ba năm mở một lần để tuyển chọn nhân tài. Nhà Lê hết sức đề cao tầng lớp Nho sĩ và quảng cáo cho các kỳ thi đó.

Phủ Tân Bình là vùng đất mới so với các địa phương phía Bắc, nhưng cùng với sự khai thiết, phát triển kinh tế, việc học của vùng đất này dưới triều Lê đã có sự phát triển. Các hương ước, quy ước của các làng ở Tân Bình đều qui định rõ chế độ khuyến học.

Sách khai khẩn truyện ký của làng Cảnh Dương chép: “Hễ văn học là do từ mạch đất, từ sau hàng năm vào dịp xuân thu chọn lấy ngày tết thì viên mục, xã trưởng thông báo cho học trò trong làng chuẩn bị trước quyển, đến ngày ấy khảo hạch, nghiêm túc một vòng, ai làm thông văn lý, khá thông văn lý, từ trung bình trở lên thì thưởng giấy có sai biệt, ai dự trúng bảng thì cho du học, tha giảm việc quan. Nếu ai giả danh đến học, mà đi thi chẳng thông văn lý, thì bắt về chịu việc quan. Ai thi hương đồ thủ khoa làng thưởng tiền 5 quan. Thi trúng giám sinh, thì làng đem thủ heo, rượu đến tận núi Chẽ, thôn Nam Khê rước về. Học trò ra khảo hạch tại bổn xứ, trung hạng nhất thưởng tiền 3 quan; tại bổn châu trung hạng nhất thưởng tiền 1 quan; hạch tại bổn phủ trung hạng nhất, thưởng tiền 1 quan, tiền thưởng lãnh tại Hương tích năm đó để trọng Nho đạo”(A21:158) .

Chính nhờ chính sách khuyến học đó mà nhiều địa phương ở Phủ Tân Bình thời Lê, Mạc có nhiều người đỗ đạt, làm quan. Nhiều địa phương ở Quảng Bình trở thành vùng đất văn vật từ truyền thống hiếu học của thời kỳ này. “Cao lao, Thị Lễ nối nghiệp văn thơ... Phan Xá tiếng tăm văn vật”(A46:58).. Các địa danh Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngoạ ở Bồ Chính và Võ Xá, Văn La, Cổ Hiền, Kim Nại ở Khang Lộc, Lệ Thuỷ là những vùng đất văn vật lưu truyền trong lịch sử. Trong thời nhà Lê, Mạc nhiều người ở Tân Bình đổ đạt ra làm quan, đặc biệt trong số đó có Dương Văn An đổ đệ tam giáp tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vĩnh Định thứ nhất (1547). Ông là soạn giả Ô Châu cận lục, một tác phẩn địa chí có giá trị về vùng đất Quảng Bình trở vào.

Dương Văn An tự là Tỉnh phủ người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ, sinh năm 1513. Năm 34 tuổi ông đã Đồng Tiến sĩ triều Mạc Phúc Nguyên. Sau đó ông từng giữ các chức quan: Lại khoa Đô cấp sự trung, rồi thăng lên đến chức Thượng thư, tước Sùng Nhâm hầu.

Ô Châu cận lục được ông viết vào năm 1553 trên cơ sở tư liwuj thu thạp của hai môn sinh được ông hiệu đính và biên hôi lại khi về quê chịu tang. Tác phẩm Ô Châu cận lục được chia thành 6 quyển ghi chép về các chủ đề tài khác nhau:

Quyển 1: Núi sông, đầu nguồn, cửa biển.

Quyển 2: Phú thuế, sản vật

Quyển 3: Phân chia đơn vị hành chính, phong tục

Quyển 4: Thành quất, tháp chợ bến đò

Quyển 5: Đền, chùa, danh lam

Quyển 6: Quản chế, nhân vật.

Đây là tác phẩm nghiên cứu, giới thiệu về địa lý tự nhiên xã hội và lịch sử vùng đất Ô châu thế kỷ XVI của một học giả người Quảng Bình có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của quá trình khai khẩn vùng đất Tân Bình thời bấy giờ.

Công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình dưới các triều đại Lý, Trần, Lê diễn ra trong suốt 500 năm. Kể từ khi Bố Chính, Địa lý, Ma linh của Chiêm thành nhập vào Đại Việt, nơi đây là vùng đất hoang sơ. Suốt 5 thế kỷ vừa đấu tranh chống xâm lược vừa đấu tranh với thiên nhiên, mảnh đất Quảng Bình trong lãnh thổ Việt Nam ngày càng trở nên giàu đẹp. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên nhiên không được ưu đãi, cuộc vật lộn để tồn tại và phát triển của những cư dân Quảng Bình được bắt đầu tư phía Nam nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để mở mang nghề trồng lúa nước. Những cư dân đầu tiên của Lâm Bình (Quảng Ninh, Lệ Thuỷ) với sự cần cù chịu khó đã khai hoang vỡ đất, tạo nên những cánh đồng hai huyện trù phú ngày nay. Không dừng lại ở đấy, công cuộc khai phá vùng đất phía bắc là Bố Chính được tiếp tục với nhiều gian nan vất vả, để có những cánh đồng hẹp, ven biển và một vùng đồi rộng lớn được khai hoang trồng trọt. Cùng với sự khai thiết để sống còn những làng xóm được lập nên hình thành những cộng đồng xã hội ngày càng đông đúc. Kinh tế nông nghiệp chiếm địa vị chủ yếu (bên cạnh còn tàn dư của kinh tế săn bắt, hái lượm) các ngành nghề thủ công nghiệp dần hình thành và phát triển với mục đích phục vụ cho nghề nông mang tính tự cung tự cấp. Cùng với nông nghiệp, thủ công nghiệp thương nghiệp, đã có bước phát triển mới, nhất là dưới các triều đại Trần và Lê. Cơ sở vật chất chưa phát triển, nhưng với việc hình thành các thị thành phong kiến, hệ thống giao thông, nhất là con đường Thiên Lý Bắc - Nam đã tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Tân Bình.

Cùng với kinh tế, văn hoá - xã hội năm thế kỷ Lý, Trần, Lê trên vùng đất Quảng Bình đã có những bước phát triển nhảy vọt. Mang truyền thống văn hiến của dân tộc những cư dân đầu tiên của Quảng Bình đã đem đến đất mới những giá trị tinh thần của cha ông để tạo nên bản sắc riêng của một vùng đất. Đặc biệt đó là truyền thống hiếu học, yêu thương nhân ái, chung lưng đấu cật, đoàn kết cộng đồng để xây dựng vùng đất được khai phá.

Trải qua triều đại Lý đến Trần và Lê các thiết chế xã hội, chính trị được thiết lập và càng được củng cố. Các đơn vị hành chính được xây dựng hợp lý để bảo đảm cho việc quản lý của chính quyền phong kiến tập quyền.

Năm thế kỷ khai thiết chưa thể thay đổi được hình thái kinh tế-xã hội. Dưới chế độ phong kiến đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt công cuộc khai thiết đó lại diễn ra trong điều kiện chiến tranh liên miên chống các cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc, bảo vệ biên cương và mở mang lãnh thổ xuống phía Nam. Nhưng, những gì mà những cư dân Quảng Bình đầu tiên đã làm được trong năm thế kỷ lịch sử đầu tiên ấy có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử phát triển của Quảng Bình ở những năm tiếp theo.

(1)Về sự kiện thành lập nước Lâm ấp có nhiều tài liệu nới khác nhau. Hậu hán thủ chép Khu Liên nổi dậy năm Vĩnh Hoà thứ nhất (137). Đại việt sử ký toàn thư chép là năm Đinh sửu (137) Vì vậy có tài liệu cho rằng vương trỉu Lâm ấp được thành lập năm 137. Cuộc khởi nghĩa của Khu liên năm 137 tuy giành được kết quả bước đầu nhưng sau đó bị Đông Hán đánh bại. Các cuộc khởi nghĩa xảy ra liên tục và cuối cùng mới giành được thắng lợi. Vì vậy có tài liệu cho rằng nước Lâm ấp được thành lập khaỏng 190 - 192.


(1) Theo ĐVSKTT thì hai sứ giả của Lê Hoàn b̃ vua Chiêm Thành bắt giử là Tơ Mục và Ngô Tử Canh.


(1) Đại tiểu Trường Sa: Bãi cát từ cửa Nhật Lệ đến cửa Tùng là Đại Trường sa. Bãi cát từ cửa Tùng đến cửa Tư Hiền là Tiểu Trường sa.


(2) Sông Ngũ Bồ có thể là sông Chợ  chảy ra cửa Đại chiêm tỉnh Quảng Nam


(3) Sạ Đẩu tức vua Chiêm Jaya Sỉha varman II (ở ngôi 1042-1044)





(1) Về sự kiện các cuộc chiến tranh (1075) các sử c̣ trình bày có khác nhau:


- Đại Việt sử ký toàn thư trình bày việc đánh châu Khâm, châu Liên và thành Ung châu khá kỹ nhưng không có ngày tháng bắt đầu cuộc chiến tranh. Sự kiện đánh Chiêm thành trình bày sau nhưng ghi rõ vào mùa thu, tháng 8, ngày mồng một Canh Dần.


- Đại Việt sử ký tiền biên lại cho rằng, Thường Kiệt đánh châu Khâm, châu Liên vào mùa Đông Ất Mão (1075) đánh châu Ung vào mùa xuân năm Bính Thìn (1076), vậy không có lẽ quảng giữa lại gây sự với Chiêm thành. Theo đó tác giả Đại Việt sử ký tiền biên cho rằng Lý Thường Kiệt đánh châu Khâm, châu Liên về mới đánh Chiêm Thành.


Theo chúng tôi, sự kiện đánh Chiêm Thành xẩy ra trước vì thời gian các sử gia đã ghi là “màu thu tháng 8 ngày mồng một Canh Dần”, việc đánh châu Khâm, châu Liên diễn ra sau đó, sử cũ ghi là “muà đông Ất Mão”. Điều này c̣ng trùng hợp với nhận định của Trần Trọng Kinh trong Việt Nam sử luợc “năm Ất Mão (1075) trước khi đi đánh nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã sang đánh Chiêm Thành”.  Lịch sử Việt Nam của nhà xuất bản khoa học xã hội ghi rõ: “ngày 27/10/1075 cuộc tíên công của quân ta đánh Tống bắt đầu”  .


- Đối với sự kiện đánh Chiêm thành các sử cũ đã ghi “Sai Lý Thường Kiệt tổng lĩnh các quân đi đánh Chiêm thành không thắng được. Thường Kiệt bèn hoạ địa đồ hình thể núi sông của ba châu Bố Chính, Đại lý, Ma linh rồi về - Ở đây, càng c̣ng cố nhận định sự kiện đánh Chiêm xẩy ra trước vì với ý đồ ngăn đe và không muốn kéo dài cuộc chiến tranh với Chiêm thành, Lý Thường Kiệt nhanh chóng rút về chuẩn bị cho việc đánh Tống sau đó.


(1) Theo Cadiere trong “Địa lý và lịch sử tỉnh Quảng Bình” thì “vào khoảng 1075, bắt đầu có những đoàn người Việt Nam di thực vào đây, chuyển vào phần Nam Quảng Bình”. Theo ông Phan Khoang, trong sách “Lịch sử xứ Đằng trong” khi nghiên cứu “địa lý lịch sử tỉnh Quảng Bình” của Cadiere cho rằng “khi hưởng ứng chiếu di dân lập ấp của Vua Lý Nhân Tông, nhỉu người mỉn Bắc di cư vào mỉn Nam lập nghiệp, phần hớn họ không dừng lại ở châu Bố Chính mà đi thẳng vào Lâm Bình là nơi đất thấp và màu mỡ hơn, vì vậy Lâm Bình được khai khẩu sớm hơn ở Bố Chính. Theo ông Nguyễn Tú thì ngoài con đường đi bộ, còn có những đợt di cư bằng đường thuỷ, vì đường thuỷ là con đường thuận lợi đi được nhỉu người nhất. Những chuyến di cư bằng đường biển như vậy họ ít ghé lại Bố Chính, vì theo đường thuỷ đến cửa sông Nhật Lệ vào Lâm bình nhanh chóng, thuận lợi hơn. Các tác giải nêu trên đã có những luận cứ xác đáng. Hơn nữa, trong sử c̣ thì mãi đến năm 1467 vua Lê Thánh Tông mới có chỉ dụ động viên cư dân Đại Việt vào khai phá vùng đất Bố Chính.


(1)  Theo Cadiere trong địa lý - lịch sử tỉnh Quảng Bình thì những đoàn người di thực vào Quảng Bình cho chúng ta liên hệ đến tên thông tục của các làng Nhà Phan tức làng họ Phan, nhà Vàng tức làng họ Vàng hay họ Hoàng. Chúng ta có thể kể đến rất nhiều địa danh liên quan đến dòng họ như Trần xá, Lê xá, Ngô xá, Mai xá... điều đáng chú ý là các tên làng thông tục mang tên dòng họ này tập trung ở phía Nam tỉnh tức Lâm Bình trước đây, các huyện phía Bắc ít thấy.




















(1) (2) (3)   Huyện Khang Lộc 73 xã khi thống kê chỉ có 72 xã. Châu Bố chính 68 xã khi thống kê lại 69 xã. Trung thành với tác giả, chúng tôi sử dụng tư liệu nguyên bản(A46:38-40).





